Chương 7

QUẢNG BÌNH DƯỚI THỜI LÊ - MẠC

(Từ năm 1413 đến năm 1600)

7.1. Quảng Bình trong thời kỳ kháng chiến chống quân Minh và công cuộc bảo vệ biên cương phía Nam
Sau thất bại của nhà Hậu Trần và cuộc khởi nghĩa của “Nghĩa quân áo đỏ”, cuộc đấu tranh chống Minh vẫn liên tục diễn ra trên khắp đất nước, chờ thời cơ nổi dậy. Bấy giờ tại Lam Sơn (có tên Nôm là làng Cham) huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa (nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), có một hào trưởng địa phương là Lê Lợi (黎利), không cam chịu ngồi nhìn cảnh nhân dân bị đàn áp, bóc lột nên đã nuôi chí gây dựng lực lượng chờ thời cơ đứng lên diệt giặc. Khi cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng diễn ra, lập nên nhà Hậu Trần, Lê Lợi đã cho “là tất không thành công, bởi thế không dự và hết sức ẩn kín hình tích, không lộ tiếng tăm”
. Đầu năm Mậu Tuất (1418), nhận thấy thời cơ đã chín muồi, người anh hùng áo vải Lê Lợi (黎利) cùng 18 bạn chiến đấu thân tín đã làm lễ tuyên thệ tại núi rừng Lam Sơn, dấy binh khởi nghĩa quyết đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, xưng là Bình Định vương (平定王). Lê Lợi vốn là người có uy tín và ảnh hưởng lớn ở vùng Lam Sơn nên khi ông dấy cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược, nhiều anh hùng hào kiệt vốn đã biết tiếng ông và những người yêu nước  khắp nơi kéo về tụ nghĩa, cùng nghĩa quân Lam Sơn tiến hành cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông đã được một mưu sĩ là Nguyễn Trãi tích cực phò tá việc quân cơ và mưu lược đánh giặc
. Là người đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến tranh xâm lược và chính sách đô hộ tham tàn của quân Minh, Nguyễn Trãi đã âm thầm nghiên cứu kế sách xây dựng lực lượng đánh giặc để giải phóng đất nước. Khi được tin Lê Lợi dấy quân khởi nghĩa, ông đã tìm vào Thanh Hóa tham gia Hội thề Lũng Nhai, dâng “Bình Ngô sách” giúp kế đánh giặc với tư tưởng chiến lược “công tâm”, đó là “không nói đến việc đánh thành mà khéo nói đến việc đánh vào lòng người”.

Trong buổi đầu hội quân ở Lam Sơn, có rất nhiều người ở khắp mọi miền đất nước đã về tụ nghĩa, trong đó có 40 anh hùng hào kiệt đã được Lê Lợi tấn phong hàm đại tướng và thừa tướng. Hai anh anh em Trần Đạt và Trần Khai vốn dòng dõi họ Trần, sau khi nhà hậu Trần bị đàn áp phải cùng họ tộc lánh nạn vào đất Bố Chính, định cư tại bắc Linh Giang, lập nên làng An Bài (thuộc Quảng Trạch, ngày nay), đã chiêu tập lực lượng về phò Lê Lợi và cũng được Lê Lợi tấn phong hàm đại tướng và thừa tướng.

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, nghĩa quân Lê Lợi dựa vào vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp phía thượng nguồn sông Chu, sông Mã, gây dựng lực lượng, tổ chức những trận đánh tập kích vào các lỵ sở và căn cứ của nhà Minh để tạo thanh thế. Sau một năm dùng kế hoãn binh, tranh thủ thời gian bổ sung quân số, dự trữ lương thảo, ông quyết định tiến vào Nghệ An là “nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông” để làm bàn đạp cho cuộc tiến công, tiến lên giải phóng toàn lãnh thổ. 

Sau khi chiếm được Nghệ An, Lê Lợi tiếp tục thực hiện chiến lược đánh vào chỗ quân địch ở trong thế yếu để khuyếch trương lực lượng và quét sạch các mối nguy phía sau, trước khi tiến về Thăng Long tiêu diệt kẻ thù.

Lúc này, ở Bố Chính, Tân Bình, quân Minh có thiết lập chính quyền đô hộ và có quân đồn trú do Nhậm Năng chỉ huy, nhưng kể từ khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, làm chủ cả vùng Thanh Hóa, Nghệ An thì mọi liên hệ của quân Minh ở hai xứ Bố Chính, Tân Bình và Thuận Hóa với chính quyền đô hộ của nhà Minh ở phía Bắc bị gián đoạn. 

Tháng 7 năm Ất Tỵ (1425), vua dự đoán thành giặc ở các xứ Thuận Hóa, Tân Bình đã từ lâu không thông tin tức với Nghệ An và Đông Đô nên hội các tướng mà bảo rằng: “Người làm tướng giỏi ngày xưa bỏ chỗ rắn, đánh chỗ mềm, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, như thế chỉ dùng một nửa sức mà công gấp đôi”
. Lê Lợi sai Tư đồ Trần Nguyên Hãn, Thượng tướng Doãn Nỗ và Chấp lệnh Lê Đa Bồ dẫn hơn 1.000 quân cùng một thớt voi tiến đánh Tân Bình và Thuận Hóa.

Bấy giờ, vùng đất Tân Bình, Thuận Hóa được coi vùng trọng yếu, mệnh hệ đến sự an nguy của địa bàn biên viễn và là phòng tuyến ngăn chặn Chiêm Thành ở phía Nam nên quân của nhà Minh còn đóng ở địa bàn này rất đông. Tướng chỉ huy của quân Minh là Nhậm Năng đã cho quân đồn trú chốt chặn các tuyến đường huyết mạch vào Tân Bình trên cả đường thượng lộ lẫn các cửa biển. Vì vậy, lực lượng quân bộ của Tư đồ Trần Nguyên Hãn, Thượng tướng Doãn Nỗ gặp nhiều khó khăn, hành trình bị chậm trễ, không đúng với chiến lược đánh nhanh của Lê Lợi là không để cho lực lượng Bắc - Nam của chúng có thể ứng phó lẫn nhau. Trước tình thế đó, Lê Lợi đã điều tiếp các tướng Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Văn An đem quân cùng 70 chiếc thuyền đánh thẳng vào cửa Nhật Lệ, cắt đôi quân đồn trú ra hai phía Nam - Bắc Nhật Lệ để tiêu diệt. Lúc này, quân Minh ở Tân Bình phải chia lực lượng đối phó với cả quân thủy của các tướng Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Văn An và quân bộ của Trần Nguyên Hãn và Lê Nỗ nên không thể ứng cứu được lẫn nhau. Đạo quân của hai tướng Trần Nguyên Hãn, Doãn Nỗ được nhân dân Bố Chính hưởng ứng đã nhanh chóng đánh bại quân Minh ở sông Gianh. Thừa thắng, cánh quân bộ của Trần Nguyên Hãn và Doãn Nỗ vượt sông Gianh, tấn công các căn cứ đồn trú của quân Minh và thổ quân phía bờ Nam sông Gianh. Thấy thế giặc còn mạnh, các tướng Trần Nguyên Hãn và Doãn Nỗ dùng kế giả thua, lập quân mai phục tại Hà Khương. Quân Minh trên đường truy kích rơi vào ổ phục kích, bị quân ta tiêu diệt, quét sạch quân đồn trú
. Sau khi giành thắng lợi lớn ở các trận chiến hai bên bờ sông Gianh, cánh quân của Tư đồ Trần Nguyên Hãn, Thượng tướng Doãn Nỗ tiến thẳng vào trung tâm Tân Bình, phối hợp với cánh quân thủy của các tướng Lê Ngân, Lê Bôi và Lê Văn An tiếp tục truy kích địch trên dọc tuyến sông Nhật Lệ đến Đầu Mâu, đánh tan toàn bộ quân đồn trú của nhà Minh, giải phóng Tân Bình. Được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của nhà Minh, nhân dân phủ Tân Bình đóng góp sức người, sức của cho quân đội Lam Sơn tiếp tục truy kích quân Minh. Những trai tráng khỏe mạnh đều được tuyển chọn sung vào hai đạo quân thủy, bộ, chia đặt quân hiệu, tiếp tục tiến quân vào giải phóng vùng biên viễn phía Nam. 

Có sự tiếp ứng của đạo quân thủy do Lê Ngân, Phạm Bôi và Lê Văn An chỉ huy, Trần Nguyên Hãn và Doãn Nỗ cho quân chia làm hai cánh thủy bộ tiến vào Thuận Hóa. Khi đội quân Lam Sơn đến, nhân dân Tân Bình, Thuận Hóa cho con em tòng quân tham gia nghĩa quân, thanh thế nghĩa quân càng lên mạnh. Chỉ trong vòng một tháng, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng một vùng rộng lớn nối liền một dải từ Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa. 

Sau khi giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa, quân khởi nghĩa giữ theo lệ cũ, vẫn đặt hai lộ Tân Bình và Thuận Hóa như dưới đời Trần
.
Chiến thắng của các đạo quân Lam Sơn tại Tân Bình, Thuận Hóa đã làm nức lòng nhân dân cả nước. Nhân được tin thắng trận, quân khởi nghĩa Lam Sơn tại trung tâm nghĩa quân ở Nghệ An đã mở tiệc ăn mừng, suy tôn Lê Lợi là “Đại thiên hành hóa” (thay trời giáo hóa). Từ đó mọi mệnh lệnh trong nghĩa quân đều lấy 4 chữ ấy để xưng.

Sau chiến thắng Tân Bình, Thuận Hóa, vùng đất rộng lớn phía Nam Hoành Sơn đã nối liền vùng giải phóng tới tận sông Chu  làm cho quân Minh rơi vào tình trạng thế suy, lực yếu, bị động đối phó. Nghĩa quân Lam Sơn đã chuyển từ thế phòng ngự sang thế tấn công, tiến đánh căn cứ Tốt Động, Chúc Động khiến tinh thần quân Minh suy sụp, từ đó tiến ra vây hãm thành Đông Quan. Đội quân ứng cứu của nhà Minh gồm 15 vạn quân từ Quảng Tây, Vân Nam sang đã bị quân ta chặn đánh ở Chi Lăng, Xương Giang, tiêu diệt hoàn toàn đội quân xâm lược, hoàn thành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Bằng sức mạnh quân sự cùng với nghệ thuật ngoại giao khôn khéo, mềm dẽo, Lê Lợi đánh tan toàn bộ đội quân xâm lược của nhà Minh nhưng vẫn thi hành chính sách nhân đạo đối với kẻ bại trận, tạo điều kiện giữ nền hòa bình để tập trung phục hưng đất nước sau bao năm bị chiến tranh tàn phá. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, nhân dân vùng Bố Chính và Tân Bình đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngay sau khi giải phóng vùng Tân Bình, Thuận Hóa, giữa lúc đang gấp rút chuẩn bị đưa đại quân tiến ra Bắc để đánh bại những đạo quân chiếm đóng chủ lực của nhà Minh, tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước, Lê Lợi vẫn thực hiện những chính sách an dân, ban thưởng người có công trạng ở Tân Bình, Thuận Hóa, chăm lo phát triển kinh tế, cứu trợ nhân dân. Lê Lợi ban dụ rằng: “Trước kia, Chiêm Thành trái mệnh, lấn bờ cõi ta, ông cha các người đã đem lòng thành quy thuận, lo báo nhà nước, đánh bại quân giặc, lấy lại đất đai, tiếng thơm, công cả, sử sách còn ghi. Ngày nay quân Minh bất đạo, trên trái lòng trời, lạm dùng vũ lực, cốt mở đất đai, khiến nhân dân phải lầm than đã 20 năm rồi. Phàm các kinh, lộ của ta, chưa thấy có ai phơi lòng ra sức để dựng chiến công, thế mà các người là bề tôi phên dậu, lại biết nhớ công đức của ông cha trước, hết lòng trung với nhà vua, lập được chiến công, trung thành như thế thực là đáng khen. Vậy đặc cách ban tước cho các ngươi làm Á đại liên ban, các ngươi nên cố gắng ”
. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, một số dân cư theo các quý tộc họ Trần di dân lập quê mới ở Tân Bình và một số người trong dòng tộc họ Trần bị đàn áp sau khi nhà Trần sụp đổ (đã đổi sang họ Nguyễn vào lánh nạn ở Tân Bình) nghe tin Lê Lợi dấy cờ khởi nghĩa đã tìm về với nghĩa quân Lam Sơn. Những người đã có mặt ngay từ những ngày đầu hội quân ở Lam Sơn và được triều đình nhà Lê thăng thưởng, giao nhiều trọng trách. Trong số đó phải kể đến các thế hệ họ Nguyễn. Cụ tổ Nguyễn Ca (Nguyễn Danh Khá?) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy theo Lê Lợi dấy binh ở Lũng Nhai, đánh giặc lập công được ban tước Trung Lượng Đại Phu
. Con ông là Nguyễn Tri giữ chức Đại đội trưởng quân Thánh dực sở Thần vệ, Thần đinh, được ban tước là Vũ Tiết Đại Phu. Cháu ông là Nguyễn Đình Tuấn theo nghĩa quân đi đánh giặc, cần mẫn, giữ đúng quân pháp được trao chức Quả cảm tướng quân rồi thăng chức Phấn lực tướng quân, Chánh võ úy sở Cương tả vệ Nghệ An. Cháu nội là Nguyễn Đình Tán cũng nối nghiệp vẻ vang của ông cha lập công dưới triều Lê. Nguyễn Tử Hoan, người châu Bố Chính, có tài mưu lược, dâng kế lên Lê Lợi, hợp ý vua được trao chức Quân sư. Phạm Thượng tướng (không rõ tên) người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy nghe tin Lê Lợi dấy binh liền tìm theo. Khi đi ngang qua xã Duy Liệt, Nghệ An đã giết chết viên Đại Hành khiển ngụy quan cho giặc Minh làm lễ dâng vua. Về sau lập công trạng được phong Thượng tướng
.

 Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Minh do Lê Lợi lãnh đạo mở ra một trang sử mới trong sự phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam, nền độc lập dân tộc được khôi phục và giữ vững, nạn xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc hoàn toàn bị đánh bại. Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để củng cố nền độc lập và đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước dưới triều đại nhà Lê.

Sau chiến thắng quân Minh, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo” khẳng định sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước Đại Việt đã giành thắng lợi vẻ vang, mở ra một thời kỳ hưng thịnh của đất nước:

“… Xã tắc do đó vững bền 

Non sông từ đây đổi mới

Trời đất bỉ rồi lại thái
Nhật nguyệt mờ rồi lại trong

Để mở nền thái bình muôn thuở

Để rửa mối sĩ nhục ngàn thu !

Âu cũng nhờ trời đất, tổ tông linh thiêng ngầm giúp mới được như vậy.

Một gươm đại định, nên công oanh liệt vô song

Bốn biển thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn”
.
Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi chính thức lên ngôi vua lấy niên hiệu Thuận Thiên (順天), mở đầu triều đại Lê Sơ, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng trong gần 100 năm.

Trong khi đất nước bước vào thời kỳ thái bình sau cuộc kháng chiến chống Minh thắng lợi thì ở biên giới phía Nam, Chiêm Thành vẫn không ngừng cho quan quấy rối, cướp phá, gây bất an cho cuộc sống của nhân dân và đe dọa nền thái bình của đất nước. Trong bối cảnh đó, nhân dân Tân Bình và Thuận Hóa ở vào vị trí biên viễn, tiền tiêu của đất nước, đảm nhận sứ mệnh bảo vệ biên giới phía Nam, đã cùng với quân đội triều đình kiên cường chiến đấu, đánh bại mọi thủ đoạn chiến tranh và hành động quấy rối của các thế lực ở phía Nam.

Năm Giáp Dần - Thiệu Bình (紹平) thứ 1 (1434), nhận được tin quân Chiêm Thành đánh cướp Hóa châu, Lê Thái Tông đã sai quan Tư mã Lê Liệt, Tổng đốc 3 xứ Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, thân chinh đi tra xét tình hình. Lê Chuyết đã cùng Thái úy Lê Khôi đem binh lính lộ Tân Bình cùng hội quân với quân Tư mã Lê Liệt tiến vào Thuận Hóa trừ giặc, quân Chiêm nghe tin hoảng sợ phải bỏ chạy. Sau lần đó, Chiêm Thành vẫn còn tiếp tục đưa quân sang quấy rối vùng Tân Bình, Thuận Hóa nhưng đều bị quân đồn trú của nhà Lê dưới sự chỉ huy của Lê Chuyết và Lê Khôi đánh bại, giữ yên được biên cương phía Nam.

Năm Hồng Đức (洪德) thứ 1, Canh Dần (1470), vua Chiêm Thành là Trà Toàn đem 10 vạn quân thuỷ bộ cùng với tướng binh và kỵ binh đánh uy hiếp thành Hoá châu. Thủ tướng là Phạm Văn Hiển đánh không nổi lùa dân vào thành cố thủ và cấp báo triều đình nhà Lê. Trước tình hình đó Lê Thánh Tông viết Bình Chiêm sách, hạ chiếu thân chinh cầm quân đánh Chiêm Thành. Trên đường Nam chinh qua Tân Bình cho quân tập dượt thao diễn thủy sư và lệnh cho dân sở tại đào kênh để tiện bề chuyển quân. 

Tháng 2 năm Tân Mão (1471), quân đội nhà Lê phá được thành Trà Bàn, vệ quân Thuận Hóa bắt được Trà Toàn, tướng Chiêm Thành là Bô Trí Trà chạy vào Phiên Lung (Phan Rang ngày nay) sai sứ xin hàng và xin được phong vương. Lê Thánh Tông chấp thuận phong cho Bồ Trí Trì làm vua Chiêm Thành trên miền đất từ Đại Lãnh trở vào. Lê Thánh Tông chia phần đất còn lại của Chiêm Thành làm ba, tấn phong thêm cho người Chăm hai chức Nam Bàn vương và Hoa Anh vương để kiềm chế lẫn nhau, phòng họa về sau. 
Vua Lê ban dụ rằng: “Đại Chiêm và Cổ Lũy trước đây là đất của ta, gần đây bị mất về nước Chiêm Thành, nay lấy lại được hết, sai các ngươi trấn thủ. Ai dám không theo lệnh thì chém trước, tâu sau”
.

Thắng lợi của quan quân nhà Lê trong trận chiến chống quân Chiêm Thành năm Ất Mão (1471) đã dẹp được nguy cơ xâm lấn của người Chiêm ở phía Nam, tạm thời chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành suốt 400 năm. Biên giới Đại Việt ngày càng được mở rộng về phía Nam, uy tín của Lê Thánh Tông và nước Đại Việt được đề cao. Đất nước thái bình, Lê Thánh Tông có cơ hội tập trung cho việc khôi phục và phát triển kinh tế. Đây là giai đoạn phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến tập quyền của nước ta.

Trong thời gian còn xảy ra chinh chiến chống nạn xâm lấn biên cương cũng như trong thời kỳ thái bình thịnh trị, Lê Thánh Tông đã dành nhiều thời gian vi hành đến nhiều vùng miền đất nước, tới các miền biên ải xa xôi để nắm rõ hiện tình xã hội, chia sẻ khó khăn gian khổ của nhân dân, phát hiện những mạnh yếu của mỗi vùng miền để từ đó ban hành những chính sách phát triển đất nước. Khi đi qua xứ Tân Bình, những địa danh hiểm yếu trên đường hành quân chinh chiến như Hoành Sơn, Di Luân, Linh Giang đã được ông ghi lại với nhiều cảm xúc trong những bài thơ “Di Luân hải tấn”, “Linh Giang hải tấn”, “Nhật Lệ hải tấn”, trong đó có những câu thơ chứa đựng tâm trạng và trách nhiệm của bậc quân vương anh minh: “Ký nam thánh hóa hoằng nhu viễn/ Khẳng hạn phong cương ngoại đảo di” (Bậc thánh nhân đi giáo hóa đến miền Nam để vỗ về nơi phương xa/ Không vì ngoài biên cương hiểm trở mà bỏ dân nơi xa xôi này - “Linh Giang hải tấn”), hay “Long ngự cửu truyền tiên Lý tích. Kinh phong do ký hậu Trần thư / Chỉ Kim Thiệu Bá tuần Nam quốc / Nhật tịch phong cương vạn lý dư” (Tiên liệt đời Lý trú quân nơi đây còn truyền lại sử sách. Thời Hậu Trần dẹp tan nạn cát cứ, sách vở còn ghi. Ta nay theo gương Thiệu Bá đi tuần phía Nam đất nước. Một ngày mở rộng bờ cõi hơn vạn dặm)
.

Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” và “Quảng Bình thắng tích lục” trong cuộc tiến quân đánh Chiêm Thành năm Hồng Đức thứ nhất (1470), quân dân Tân Bình đã tích cực hưởng ứng, đóng góp sức người sức của, tham gia sửa chữa đường sá giúp đỡ đại quân của Lê Thánh Tông tiến binh. Truyền thuyết kể lại rằng khi đội quân Lê Thánh Tông đến Thủy Liên (Sen Thủy, Lệ Thủy ngày nay) bèn hạ lệnh cho quân lính và dân sở tại đào con kênh để tiện bề vận chuyển quân lương vào phía trong. Vùng đất này, thời Hồ Hán Thương cũng cho đào để khai thông từ Tân Bình đến địa giới Thuận Hóa nhưng vì cát đùn lên không khai được. Lúc bấy giờ, lý trưởng làng Thủy Liên là Mai Văn Bản (Bổn) đến quỳ tâu với vua rằng: “Chỗ này vùng cát lồi, nếu đào sông xong rồi cũng bị lấp, thời uổng phí sức dân”. Vua nghe vậy cả giận, bèn cho quân sĩ bắt chém đầu rồi quan quân tiếp tục viễn chinh. Sự kiện tạo một dấu ấn trong lịch sử, đến mức mãi về sau, trong dân gian vẫn truyền tụng câu chuyện đậm chất huyền thoại rằng, khi thắng trận trở về qua Thủy Liên thấy sông đã lấp cạn, đoàn tượng binh gồm 20 thớt voi cứ cắm ngà xuống cát, rống lên mà không chịu đi. Vua kinh ngạc, dân chúng cho biết, chắc hồn Mai Văn Bản về kêu oan. Lê Thánh Tông cho lập đàn, sai người khấn rằng: “Như Bổn có thiêng thời cho voi ta đi, ta sẽ phong tặng cho”. Lời khấn vừa xong, quả nhiên 20 con voi cùng đứng dậy đưa vua và cả đoàn quân tiếp tục cuộc hành quân. Lê Thánh Tông phong Mai Văn Bản làm thổ thần, cho lập miếu Bảo Đài thờ tự và đề câu đối: “Nhất phiến trung can trừng ngự tượng / Thiên thu chính khí nghiệm kim ô”(Một lòng ngay thẳng, voi vua phục. Ngàn năm chí khí sáng trời cao)
. 

Với tố chất can trường, lại giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, người dân Tân Bình không chỉ tích cực ủng hộ các đạo quân của triều đình phong kiến trên đường tiến quân qua Tân Bình để đánh dẹp quân giặc xâm chiếm biên ải phía Nam, mà nhiều người con của Tân Bình, là sinh đồ trưởng thành qua học hành khoa cử, có tài làm tướng được cất nhắc bổ dụng trấn nhậm những địa bàn hiểm yếu, góp phần gìn giữ, bảo vệ sự bình yên của đất nước, trong số đó có những người có công đã lưu danh sử sách. Nguyễn Văn Tường, người xã Trường Luật, châu Bố Chính, dưới thời Hồng Thuận (洪順) triều Lê (1509-1516), được phong Minh Nghĩa công thần, cao sang lừng lẫy trong triều ngoài dân, uy thế rất lớn. Nguyễn Đình người xã Thạch Bồng, huyện Khang Lộc giữ chức Quang Lộc đại phu khinh xa Đô úy. Nhiều người trong gia tộc Nguyễn Đình đều làm tướng. Nguyễn Hùng người xã Uẩn Áo, huyện Lệ Thủy giữ chức Đô Lại. Phạm Cơ người xã Tiểu Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy làm Trấn phủ sứ lộ Hạ Hồng. Phạm Tử Linh người xã Đại Nam, châu Bố Chính xuất thân sinh đồ được giữ chức Cai tri ở bản châu. Khống lãnh họ Hoàng (không rõ tên) người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lộc được trao chức Khống lãnh vệ Chế Thắng. Dương Triệt người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy được giữ chức Thống chế vệ Thần Vũ. Mai Trung người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy, nguyên là tướng thần bản huyện, rất giỏi võ nghệ, lại dũng cảm thiện chiến, được trao chức Kinh lược Đồng tri sở Thủ ngự Minh Linh...

Bước sang đầu thế kỉ XVI, đất nước Đại Việt mất dần cảnh thịnh trị. Các vua Lê và triều thần ăn chơi sa đoạ, phung phí vào những công trình xây dựng lâu đài, cung điện rất tốn kém làm cho đời sống dân chúng vô cùng điêu đứng. Lê Hiến Tông (黎憲宗) vì đam mê tửu sắc mà chết sớm. Lê Uy Mục (黎威穆) sa đọa buông lõng triều chính, “vua nghiện rượu, hiếu sát, hoang dâm, thích ra oai, tàn hại người tông thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại hoành hành, trăm họ oán giận. Người bấy giờ gọi là Quỷ vương. Điềm loạn đã xuất hiện từ đấy”
. Người trong hoàng tộc đã hợp quân giết Lê Uy Mục lập Tương Dực (襄翼). Buổi đầu lên ngôi, Lê Tương Dực cũng ban hành giáo hóa, thận trọng hình phạt, có đôi chút công trạng gây dựng đất nước nhưng rồi lại sa vào “chơi bời vô độ, xây dựng liên miên, dân nghèo thất nghiệp, trộm cướp nổi lên dẫn đến nguy vong”. Sứ thần Trung Quốc nhận xét “nhà vua tính hiếu dâm, tướng như lợn, loạn vong không còn lâu nữa”...
 Lợi dụng sự sa đọa của chính quyền trung ương, bọn quan lại địa phương mặc sức tung hoành, nhũng nhiễu, đến nỗi phố xá, chợ búa tiêu điều, xơ xác, dân tình hễ nhác thấy bóng quan là tìm chốn lẫn tránh. Đất nước rơi vào tình cảnh “tước đã hết mà lạm thưởng không biết, dân đã cùng mà lạm thu không cùng. Phu thuế thu đến tơ tóc mà dùng như bùn đất, bạc nhược như Tần Chính, đãi công thần như chó ngựa, coi dân như cỏ rác”
. Trước tình hình đó nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp mọi nơi, kéo dài làm lung lay tận gốc chế độ nhà Lê. Trong khi chính quyền trung ương suy yếu thì các thế lực cát cứ ở các địa phương ngày càng mạnh lên, các cuộc tranh giành giữa các phe phái phong kiến diễn ra gay gắt. 

Từ năm 1527, thế lực nhà Lê đã hoàn toàn tàn tạ. Dựa vào thế lực đã được gây dựng và công lao đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân, đánh dẹp các thế lực chống đối, Thái phó Nhân Quốc Công Mạc Đăng Dung tự quyền phế vua, lập vua rồi bức vua nhường ngôi cho mình lập ra nhà Mạc
.
Nắm quyền trong bối cảnh luôn bị chống đối bởi các cựu thần nhà Lê, nên ngay từ đầu triều Mạc Đăng Dung (莫登庸), trải qua các triều Mạc Đăng Doanh (莫登瀛), Mạc Phúc Nguyên (莫福源) và dưới triều Mạc Mậu Hợp (莫茂洽), vua tôi nhà Mạc đã phải ra sức củng cố triều chính, phát triển kinh tế để đủ sức đối phó với các thế lực chống đối.

Mặc dù triều nhà Mạc chỉ tồn tại khoảng 65 năm (1527-1592), nhưng vua tôi nhà Mạc đã  tập trung mọi khả năng vực dậy đất nước sau sự suy tàn của triều Lê. Tuy nhiên, do bất mãn với sự tiếm quyền của nhà Mạc, đồng thời cũng do di họa của sự suy tàn cuối triều Lê Sơ nên đất nước rơi vào cảnh chia bè, kéo cánh, các địa phương cát cứ chống đối nhau. Nhà Mạc đã đem lực lượng của triều đình đi các miền biên viễn để chiêu quân, an dân và thiết lập lại bộ máy trấn nhậm mới. Trong sách “Đại Nam nhất thống chí”, Lê Quý Đôn viết: “Nhà Mạc cướp ngôi, sai em là Ngụy Tín vương Mạc Quyết coi đạo Thuận Hóa (lúc này phủ Tân Bình nằm trong đạo Thuận Hóa). Bấy giờ địa phương rối loạn, thổ hào đều đem quân đánh nhau. Nghe nói Mạc Đăng Dung cướp ngôi và đem quan đến vỗ về, họ cũng tự yên. Phó tướng Hoàng Công Châu (lúc này quản hạt Tân Bình) đem bộ hạ đến chầu mừng. Ngụy Mạc phong tước Triều Đông bá. (Khi) Tín vương đem quân đến kinh lược, Công Châu chống lại, làm thuyền buồm lợp mui từ mũi đến lái, trên mui thuyền đặt đường thang để đi lại, đem 5, 6 cái tàu lớn chặn ngang cửa biển Nhật Lệ, rồi đánh thua, bị bắt đưa về chém. Năm Ngụy Đại Chính  thứ 5 (Giáp Ngọ - 1534), bọn Dương Liễu lại mưu làm phản, cùng với thổ mục hiềm thù giết nhau, rồi cũng thua chết. Thuận Hóa mới yên”
. Cũng theo Lê Quý Đôn thì trong thời gian này nhiều người trong nội tộc nhà Mạc cũng nổi lên cát cứ, tranh quyền. Nhà Mạc đã phải triệu các quan trấn nhậm ở Tân Bình, Thuận Hóa về kinh, giao cho đi đánh dẹp và phong thưởng cho nhiều người. Phạm Khắc Khoan người Bố Chính, có công được phong tước Kỳ Giang bá, sau đó lại bổ làm Tham tướng dinh Thuận Hóa. Lúc này trấn ngự ở xứ Tân Bình, Thuận Hóa là Liễu Lâm hầu và Quận công Phi Thừa không phục nhà Mạc, mưu làm phản, đã lập kế giết chết tướng tâm phúc của nhà Mạc là Kỳ Giang bá Phạm Khắc Khoan và Tĩnh Xuyên bá Hoàng Chất. Mãi đến mấy năm sau quân triều đình nhà Mạc mới dẹp yên. Đối với các dư đảng đang có mưu đồ phản nghịch, gây rối loạn ở hai xứ Tân Bình, Thuận Hóa, nhà Mạc vừa đem quân đánh dẹp, vừa “để ý phủ dụ, đặt làm quan tam ty, quan phủ huyện để cai trị”
. 

Tình hình trên đây chứng tỏ dưới thời nhà Mạc, địa bàn Tân Bình, Thuận Hóa chưa bao giờ bình yên và đó là mầm móng về mặt xã hội và cơ sở về mặt địa dư cho những sự chia cắt ở những thế kỉ tiếp theo.

7.2. Tình hình kinh tế - xã hội Quảng Bình thời Lê - Mạc

Sau khi giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lập nên vương triều Thuận Thiên, nhà Lê bắt tay chấn hưng đất nước, xây dựng một nhà nước phong kiến tập quyền, độc lập, tự chủ, có nền kinh tế phồn thịnh và nền văn hóa phát triển rực rỡ. Bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền của nhà Lê trong thời kỳ này được xây dựng hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. Hệ thống chính quyền do nhà Lê Sơ thiết lập trong suốt 100 năm (1428-1527) cũng được nhà Mạc thừa kế để xây dựng vương triều của mình trong 65 năm (1527-1592). 

Để xây dựng chính quyền phong kiến tập quyền, nhà Lê quan tâm đến việc xây dựng hệ thống luật pháp và các quy ước xã hội để điều hành đất nước. Năm Quý Mão (Hồng Đức thứ 14 - 1483), Lê Thánh Tông sai sưu tập tất cả các điều luật đã ban hành rồi bổ sung thêm và hệ thống hoá thành bộ hình luật, gọi là luật Hồng Đức. Đó là một bộ luật phức hợp bao gồm cả luật hình, luật hôn nhân, luật dân sự, luật tố tụng, nhưng tất cả đều trình bày dưới hình thức quy phạm (vì vậy thường gọi là Lê Triều hình luật). Bộ luật Hồng Đức đã được bổ sung chỉnh sửa thành bộ luật hoàn chỉnh (gần 721 điều, chia làm 6, quyển 16 chương), đề cập đến tất cả các lĩnh vực liên quan đến quyền lực hệ thống nhà nước, các quan hệ xã hội, có tác dụng rất lớn trong việc giữ gìn kỷ cương, phép nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nếp sống lành mạnh nên được các triều đại về sau ứng dụng
. 

Việc biên soạn và ban bố Bộ luật Hồng Đức đã thể hiện một bước tiến rất lớn của nhà Lê so với các triều đại trước đây. Từ đây, nhà nước phong kiến đã đặt việc cai trị theo pháp luật, vừa hạn chế được sự độc đoán, tùy tiện của quan lại, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của chế độ trung ương tập quyền. Phủ Tân Bình bấy giờ là một vùng đất mới, trước đó vốn chỉ bị chi phối bởi những quy ước cộng đồng, lệ làng, nay cũng thắt chặt việc quản lý xã hội theo pháp luật. Các gia phả dòng họ, các truyện ký khai khẩn ở các làng đều thể hiện khá rõ việc thực hiện các điều luật nhà nước kết hợp với quy ước, hương ước của địa phương. Đặc biệt trong “Ô châu cận lục” còn phản ánh việc học luật ở một số địa phương ở phủ Tân Bình. Tiến sĩ Dương Văn An đã chép rõ: “Huyện Khang Lộc, xã Phúc Lộc anh em dạy nhau học luật”
.
Trên cơ sở các quy định trong các chỉ dụ dưới các triều Lê Thái Tổ (黎太祖), Lê Thái Tông (黎太宗) và Lê Nhân Tông (黎仁宗) đến khi ban bố luật Hồng Đức dưới thời Lê Thánh Tông (黎聖宗), nhà nước thời Lê Sơ không chỉ dựa vào quyền lực tối thượng của vương quyền mà luôn tôn trọng và điều hành xã hội theo các văn bản pháp luật đã công bố cho dân biết. Luật pháp thời nhà Lê đã hạn chế một phần đặc quyền đặc lợi của tầng lớp quý tộc bị, thay vào đó là chế độ tuyển mộ quan lại tham chính thông qua con đường thi tuyển. Nhà vua cho chỉnh trang, mở rộng nhà Thái học và trường Quốc Tử giám để đào tạo nhân tài cho đất nước. Chính sách phát triển đất nước sáng suốt của Lê Thánh Tông đã mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng nhất dưới thời nhà Lê.

Công việc đầu tiên của triều Lê Sơ là bắt tay xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến vững mạnh. Lê Lợi đã sắp xếp lại toàn bộ hệ thống hành chính, chia đất nước ra làm 5 đạo là Đông, Tây, Nam, Bắc và đạo Hải Tây. Riêng đạo Hải Tây có địa bàn trải rộng từ Thanh Hóa vào tận Thuận Hóa.  Dưới đạo, ông chia ra làm các trấn, lộ, huyện, châu. Đơn vị chính quyền cơ sở là các xã. 
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Nhận thấy việc chia đất nước làm 5 đạo như dưới thời Lê Thái Tổ là quá rộng, khó khăn trong điều hành của quan lại trấn nhậm nên đến năm 1466, Lê Thánh Tông chia lại đất nước ra làm 13 đạo thừa tuyên là Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An Bang, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và phủ Trung Đô. Cũng năm ấy, Lê Thánh Tông cho đổi lộ làm phủ. Theo đó, lộ Tân Bình được đổi thành phủ Tân Bình trực lệ đạo thừa tuyên Thuận Hóa
.

Đến năm Canh Tuất (Hồng Đức thứ 21 - 1490), Lê Thánh Tông định lại bản đồ đất nước, toàn quốc vẫn giữ 13 xứ thừa tuyên. Trong 13 xứ ấy lại chia làm 52 phủ, 172 huyện, 50 châu, còn ở dưới phủ, huyện thì có hương, phường, xã, thôn, trang, sách, động, nguồn (nguyên), trường
. 

Cùng với việc phân chia địa giới hành chính, bộ máy quan lại hành chính được hình thành để trông coi công việc hành chính trên địa bàn. Theo sách “Ô châu cận lục” của Dương Văn An thì quan lại ở phủ Tân Bình có phẩm hàm Tri phủ, Đồng Tri phủ, Nho học Huấn đạo (2 người), Huấn khoa (tạp lưu), Khuyến nông sứ, Hà đê sứ. Huyện Lệ Thủy, Khang Lộc, châu Bố Chính có 2 người: Tri huyện và Huyện thừa. 

Ở Tân Bình lúc này, ngoài các châu huyện, còn có đạo quân đồn trú của triều đình gọi là vệ Trấn Bình, đóng ở thành Ninh Viễn (Lệ Thủy) có các quan Tổng tri, Đồng Tổng tri, Thiêm Tổng tri, Điển bạ và 5 sở, mỗi sở 3 viên quan phụ trách là Khống lãnh, Võ úy, Phó võ úy
.
Đối với chính quyền cơ sở, Lê Thánh Tông đổi chức Xã quan (được quy định dưới thời Lê Thái Tổ) thành Xã trưởng. Chức vụ Xã trưởng do dân trong xã bầu ra thông qua một quy trình bình chọn hết sức chặt chẽ,
 (theo nghiên cứu của học giả Nhật Bản Insun Yu thì trong nhiều trường hợp các chức xã trưởng được Tri huyện trực tiếp không qua bầu cử)
. Đơn vị xã dưới thời Lê Thánh Tông không còn dựa vào số đinh tráng như dưới thời Lê Thái Tổ mà được tổ chức theo số hộ, quy định cứ 500 hộ thì bầu 5 xã trưởng, từ 300 đến 500 hộ thì bầu 4 xã trưởng, từ 100 đến 300 hộ thì bầu 2 xã trưởng, không tới 60 hộ thì bầu 1 xã trưởng
.

Lê Thánh Tông lại ban hành thể lệ tách xã cũ, lập xã mới, quy định hai loại quy mô là tiểu xã và đại xã. Nếu tiểu xã mà số hộ tăng lên 500 hộ thì gọi là đại xã; nếu số hộ đại xã mà tăng lên trên 600 hộ thì tách đại xã này ra thành lập các tiểu xã mới và chia tài sản công cộng dựa theo số hộ
. Trong đó phủ Tân Bình quản 2 huyện, 2 châu là huyện Khang Lộc (4 tổng, 80 xã, 7 thôn, 4 trang); huyện Lệ Thủy (6 tổng, 28 xã 2 trang), châu Bố Chính (12 tổng, 64 xã, 21 phường, 20 trang); châu Minh Linh (8 tổng, 63 xã)
.

Sự tăng vọt số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 37 xã dưới thời Trần lên 173 xã dưới thời Lê có nguyên nhân từ chủ trương của Lê Thánh Tông cho chia các đại xã trên 600 hộ thành các tiểu xã, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do sự bùng nổ dân số ở Tân Bình dưới tác động của chính sách di dân. Điều này đã phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của trào lưu di dân, một bước tiến quan trọng trong công cuộc khai phá vùng đất Quảng Bình. Các cuộc di dân bắt đầu từ thời Lý, qua Trần, Hồ đến đời Lê, đặc biệt là cuộc khai hoang lập ấp thời Hồng Đức. Các làng xã ở Quảng Bình tuy có quy mô không lớn, dân không nhiều vì vùng đất này vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đã tạo lập nên hình hài cơ bản của các đơn vị hành chính cơ sở của Quảng Bình sau này. 

Mặc dù triều đình không ban hành điều luật riêng quy định quyền hạn xã trưởng, thôn trưởng nhưng qua một số chỉ dụ của triều đình thì chức trách, quyền hành xã trưởng, thôn trưởng cũng được triều đình xác định khá rõ. Ngày 28 tháng 5 năm Ất Mùi (Hồng Đức thứ 6 - 1475), nhà vua ra sắc chỉ rằng: “nếu các xứ có trộm cướp nhóm họp thì các quan phủ, châu, huyện, các xã trưởng của nơi đó đều phải trị tội theo như pháp luật...”
 Nhà Lê cũng giao cho xã trưởng, thôn trưởng chịu trách nhiệm trước chính quyền phủ huyện và triều đình về các loại thuế khóa, tra xét hoàn cảnh dân đinh để giải quyết. Lệ đó được triều đình quy định: “nếu có người đói rét khốn khổ thì thôn trưởng phải làm tờ cam đoan và cùng nhau bảo đảm, theo như lệnh trước mà thi hành”. Để quản lý đất đai, định mốc giới ruộng đất cho rõ ràng rành mạch, nhà nước cũng quy định “khi rãnh việc làm ruộng, quan phủ huyện phải chiếu theo 4 mặt của ruộng đất trong sổ, tập hợp những người già cả và xã trưởng, thôn trưởng, cùng nhau chỉ dẫn ruộng công và ruộng thế nghiệp là những chỗ nào, dựng mốc giới để làm phép vững chắc, lâu bền”... Triều đình ra lệnh cho các phủ, huyện, xã rằng: “nơi nào có ruộng bỏ hoang ở bờ biển mà người ít ruộng tình nguyện khai khẩn nộp thuế thì phủ huyện xét thực cấp cho làm”
.

Chính nhờ có quy định rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của các quan lại địa phương như vậy nên hệ thống làng xã dưới thời Lê sớm đi vào nề nếp. Các phép vua, lệ làng được thực hiện nghiêm chỉnh. Dưới triều đại nhà Lê, đặc biệt là dưới triều Lê Thánh Tông, giữa chính quyền phong kiến tập quyền ở trung ương với quyền tự quản của hương xã đã có mối quan hệ hài hòa, “tất cả các vương triều phong kiến sau ông (Lê Thánh Tông), kể từ các vua Lê đầu thế kỉ thứ XVI đến nhà Mạc, triều Lê Trung Hưng, các chúa Trịnh, chúa Nguyễn... trên đại thể đều lấy mô hình tổ chức, quản lý làng xã thời Lê Thánh Tông làm khuôn mẫu”
.

Do địa bàn đạo Hải Tây là một khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa đến tận Thuận Hóa, quan trấn nhậm đạo không thể quản lý hết địa bàn nên nhà Lê đã phải cử quan Hành khiển Lê Chuyết làm Tổng quản lộ Tân Bình, Thái úy Lê Khôi làm Hành quân Tổng quản trấn thủ Thuận Hóa
. Ngay khi nhậm chức Tổng quản lộ Tân Bình, quan Hành khiển Lê Chuyết đã lập tức thị sát tình hình, chấn chỉnh binh ngũ, sửa sang thành lũy để sẵn sàng đối phó với các cuộc chiến tranh xâm lấn từ phía Nam, bảo vệ vững chắc vùng biên viễn. Văn bia thần đạo
 của Lê Chuyết do Nguyễn Mộng Tuân soạn, ghi: “Trong năm Thiên Binh, Chuyết trấn giữ Tân Bình, Thuận Hóa. Đất ấy tiếp liền Chiêm Thành mà phòng giữ chểnh mảng, thành lũy đổ lở. Chuyết mới xuống xe liền chỉnh đốn khí giới, đắp thành, đào hào, luyện tập sĩ tốt, súc tích lương thực, thả sai gián điệp, xếp đặt công việc. Năm Thái Hòa thứ nhất, được sai làm Tri quân dân sự hai phủ”
.

Thực hiện cải cách hệ thống hành chính của nhà Lê, Lê Chuyết phân chia lại hệ thống các đơn vị hành chính ở Tân Bình, phân vùng dân cư thành 3 loại xã theo sổ đinh: loại nhỏ từ 10 đến 9 đinh, loại trung bình từ 50 đến 99 đinh, loại lớn từ 100 đinh trở lên, đứng đầu xã là một viên xã quan
. Ở Tân Bình, trong thời kỳ đầu của triều Lê Sơ, do là vùng đất mới, dân cư còn thưa thớt, phần lớn vùng mới khai khẩn lại nằm trong điền trang của Hoàng Hối Khanh lập từ thời nhà Trần nên cơ cấu điền trang là chủ yếu, do đó các đơn vị hành chính cấp xã ở Tân Bình lúc này rất ít và chủ yếu là xã nhỏ (dưới 50 đinh).

Sau khi tổ chức ổn định đời sống nhân dân, chiêu tập dân phiêu tán và giải ngũ bớt quân các lộ cho về khai khẩn lập làng mới, Lê Chuyết đã cho đưa số binh lính nhà Minh bị bắt trong chiến dịch tiến công giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa năm Ất Tỵ (1425) đem về Tân Bình lập thành các đội khai hoang và lao dịch xây dựng trang trại nông nghiệp, làm phu xây dựng các thành lũy cho quân đồn trú của triều đình nhà Lê. 

Trong hơn hai mươi năm đô hộ của nhà Minh, đất nước ta bị tàn phá hết sức nặng nề. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhà Lê bắt tay vào phục hồi kinh tế, coi đó là công việc cấp bách và trọng yếu hàng đầu. Đặc biệt, đối với xứ Tân Bình, Thuận Hóa, cuộc chiến tranh chống xâm lược diễn ra trong một thời gian khá dài. Người dân Tân Bình cùng một lúc phải gánh chịu nhiều trọng trách, đi theo đó là những di họa do chiến tranh để lại. Trong khi nhân dân ở các địa phương phía Bắc tập trung đối phó với quân Minh thì nhân dân xứ Tân Bình, Thuận Hóa vừa phải chống quân Minh xâm lược, vừa phải đối phó với nạn xâm lấn của Chiêm Thành. Vì thế, chiến tranh gần như diễn ra liên miên, không lúc nào ngơi nghỉ. Khi Thuận Hóa thuộc về Đại Việt và trở thành biên viễn thì Tân Bình lại là địa bàn hậu thuẫn đắc lực, là chỗ dựa và điểm tập kết binh lực để từ đó bảo vệ cho miền biên viễn Thuận Hóa. Chính điều đó đã làm cho sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp đình đốn, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Để phục hồi nông nghiệp, nhà Lê đã thi hành một số chính sách mới về sở hữu ruộng đất và và biện pháp tích cực để phát triển nông nghiệp.

Dưới thời nhà Lê, ruộng đất được chia làm 3 bộ phận chính. 

Ruộng đất thuộc sở hữu của nhà nước là tất cả các ruộng đất tịch thu được của chính quyền đô hộ, của ngụy quan và ruộng đất vô chủ. Loại ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước lại được chia làm 3 hình thức sở hữu là ruộng quốc khố, ruộng của công thần và ruộng công làng xã.

Ruộng quốc khố do nhà nước trực tiếp quản lý. Loại ruộng này giao cho các cơ quan chuyên trách về ruộng đất ở triều đình hay quan lại địa phương quản lý rồi đem phát canh cho nông dân hay những người không có sản nghiệp nhận cày cấy, nộp tô cho nhà nước.

Loại ruộng cấp cho các công thần, quan lại. Vua Lê đã xét chọn trong hệ thống quan lại những người có công trong cuộc chiến tranh giải phóng, những người đang đảm nhận trọng trách triều đình để phong thưởng, gọi là ruộng lộc điền. Ruộng lộc điền cũng được chia làm 2 loại, loại cấp vĩnh viễn, gọi là ruộng thế nghiệp, chủ yếu cấp cho các vương hầu, công chúa; loại cấp một đời, gọi là ruộng ân tứ. Ruộng lộc điền chỉ cấp cho những người từ tứ phẩm trở lên, còn quan chức thấp hơn thì chỉ được hưởng phần ruộng công theo chế độ quân điền. Sau khi viên quan được cấp chết 3 năm thì nhà nước thu lại
.

Bộ phận ruộng đất thứ ba là ruộng công làng xã. Ruộng công làng xã là loại ruộng tồn tại từ rất lâu đời. Nhà Lê ban hành phép quân điền để đảm bảo ruộng công làng xã cho những người không có hoặc ít ruộng tư, binh lính hoặc dân phiêu tán cư ngụ được nhận cày cấy. Để đảm bảo công bằng, chính sách quân điền quy định cứ 6 năm chia ruộng lại một lần và căn cứ phẩm hàm trong hương thôn để phân chia tỷ lệ ruộng đất.

Bộ phận ruộng tư hữu bao gồm ruộng đất của nông dân tự do do bản thân chủ sở hữu tự cày cấy; ruộng của tầng lớp địa chủ cũng sử dụng hình thức phát canh thu tô như ruộng nhà nước và điền trang. Dưới thời Lê, do chính sách của nhà nước hạn chế đặc quyền của tầng lớp quý tộc nên điền trang càng ngày càng giảm nhưng ruộng đất thuộc sở hữu địa chủ thì ngày càng tăng và trở thành sở hữu lớn nhất ở nông thôn.

Chính sách ruộng đất dưới thời nhà Lê, đặc biệt là chính sách quân điền đã tạo ra sự công bằng trong xã hội, kích thích sản xuất phát triển. 

Cùng với chế độ ruộng đất, nhà nước đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, thực hiện chính sách khuyến nông. Dưới triều Lê Thánh Tông, tư tưởng trọng nông và chế độ quân điền được ban bố và thực hiện có nề nếp. Sau chiến tranh, nhà Lê ra lệnh tịch thu ruộng đất trước đây của quan lại nhà Minh và bọn tay sai chiếm hữu, điền trang thái ấp của quý tộc đã chết và ruộng bỏ hoang sang làm ruộng đất công. Nhà Lê sử dụng ruộng đất đó ban cho quý tộc, quan lại có công trong cuộc kháng chiến chống xâm lược và có công xây dựng vương triều nhà Lê làm lộc điền, một phần bổ sung vào ruộng đất của công xã để chia cho nông dân cày cấy theo chế độ quân điền. Người nông dân cày ruộng đất công phải nộp tô thuế và lao dịch cho nhà nước. Việc thực hiện chính sách quân điền đã tác động mạnh mẽ đến tầng lớp quý tộc, hạn chế quyền tư hữu đối với ruộng đất, tăng thêm diện tích ruộng công làng xã để từ đó ban cấp và chia ruộng cho nông dân sản xuất. Chính điều đó đã dần dần hạn chế, đi đến xóa bỏ loại hình kinh tế điền trang, phát triển hình thức canh tác trên ruộng công, tư điền, kích thích kinh tế hộ nông dân phát triển. 

Việc thực hiện song song chính sách xóa bỏ dần chế độ điền trang, thái ấp vốn có từ các triều đại trước với việc thực hiện chế độ quân điển và lộc điền, nhà Lê đã tước đoạt dần quyền lực của quý tộc cũ, xây dựng tầng lớp quý tộc mới có quyền lợi gắn bó với nhà Lê, từ đó tạo ra tầng lớp thống trị mới bao gồm quan lại đã tham gia xây dựng vương triều nhà Lê và giai cấp địa chủ mới trỗi dậy nhờ chính sách trọng nông. Đó chính là cơ sở để chính quyền trung ương tập quyền dựa vào đó mà quản lý xã hội và thực hiện những chính sách của nhà nước.  

Khác với nhà Trần thường phong phẩm hàm cho con cháu rồi cử đi trấn nhậm, trực tiếp nắm giữ chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhà Lê không phân phong cho con cháu đi trấn nhậm các nơi, không giao cho họ những chức vụ quan trọng nếu không có thực tài. Vì thế, không chỉ các điền trang thu hồi của các quan lại (không hợp tác với nhà Lê) mà ngay cả các đồn điền mới mở cũng được nhà Lê đem giao cho quan trấn nhậm địa phương tùy khả năng mà phân phong, huy động nhân lực khai thác, không bó hẹp trong giới quý tộc.

 Lực lượng lao động chủ yếu trong ruộng công làng xã là nông dân tự do, còn lực lượng lao động trong các đồn điền là binh lính giải ngũ, tù binh, tội nhân và một số quân lính đồn trú ở các địa phương. Sau khi nhà Lê dẹp xong giặc Minh (năm 1427), quân số lúc bấy giờ khoảng 35 vạn đã được cho giải ngũ 25 vạn. Số còn lại 10 vạn chia ra 5 phiên, 4 phiên cho về làm ruộng, còn 1 phiên lưu ban lo việc an ninh trong nước
. Hầu hết tù binh bắt được trên chiến trường Tân Bình, Thuận Hóa đều được đưa về châu Bố Chính sử dụng lao động trong các đồn điền.

Đến năm 1481, cả nước ta có 43 sở đồn điền phần lớn tập trung ở vùng đất mới khai phá ở phía Nam. Các công trình khai hoang phục hoá của nhân dân ở các địa phương được đẩy mạnh, nhất là ở các vùng trung du và ven biển. Cùng với việc khai hoang phục hoá, lập đồn điền, nhà Lê đã coi trọng việc xây dựng đê điều và các công trình thuỷ lợi. Để chăm lo cho việc đắp đê, khai hoang phát triển nông nghiệp, nhà Lê đã đặt các chức quan Hà đê sứ và Khuyến nông sứ. Có được sự quan tâm của nhà nước, những công trình thuỷ lợi được xây dựng và quản lý chặt chẽ đã giữ vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi và phát triển nông nghiệp lúc bấy giờ
.
Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, xây dựng vùng đất phía Nam thành căn cứ vững mạnh bảo vệ vùng biên viễn, nhà Lê đã có những chủ trương đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang ở những vùng chưa khai phá ở Tân Bình, Thuận Hóa. Joseph Buttinger (sử gia Mỹ) ghi nhận: “Trong thời bình, quân đội thường hay mở ruộng đất canh tác bằng cách khai hoang rừng rú, tát cạn ao đầm và xây dựng đê điều, đường sá, kênh rạch. Lính tráng cũng được gửi vào phía Nam đến miền đất đai lấy được từ tay người Chămpa để bảo vệ và thực dân hóa những vùng phì nhiêu ở miền Trung Việt Nam”
. Theo học giả Phan Khoang trong “Việt sử xứ Đàng Trong” dẫn lời Cadiere R.P nói về  một tài liệu còn giữ được ở làng Mỹ Hòa, huyện Quảng Trạch, theo đó, “khi vua Thái Tông (太宗) (đúng ra là Thánh Tông - 聖宗) đi đánh Chiêm trở về, xuống chiếu rằng Bố Chính đất rộng, ít dân cư, chạy đến tận châu Hoan, vậy ai đến đó khẩn hoang sẽ được lợi lớn”
.

Nhận thức được điều đó, năm Đinh Hợi (1467), dưới triều Lê Thánh Tông (黎聖宗), Tham nghị thừa tuyên sứ Hoá châu là Đặng Thiếp dâng sớ tấu trình năm điều lợi:

1. Dựng đồn luỹ ở cửa Tư Dung.

2. Lấp cửa Eo.

3. Đào kênh Sen.

4. Bãi bỏ chức thuế sứ ở đầu nguồn.

5. Chiêu mộ những kẻ lưu vong đến khai khẩn ruộng hoang ở châu 
Bố Chính
.
 Trong số những “điều lợi” mà Lê Thánh Tông thuận theo tấu trình của Đặng Thiếp thì có 3 việc có tác động đến việc phát triển kinh tế, xã hội vùng đất Bố Chính - Tân Bình, đó là đào kênh Sen để mở mang xứ Tân Bình liên thông với Thuận Hóa, khai phá vùng đất hoang hóa Bố Chính và giảm thuế đầu nguồn để kích thích khai thác nguồn lợi thiên nhiên rất phong phú ở xứ Bố Chính - Tân Bình. Trong vùng đất Quảng Bình xưa thì Bố Chính là vùng đất có núi sông hiểm trở, nhiều nơi rừng lan ra tận biển, sản vật vô cùng phong phú nhưng do thiên tai ở đây khắc nghiệt nên dân cư thưa thớt. Dưới các triều đại Lý, Trần, nhà nước chưa có điều kiện quản lý trực tiếp địa bàn mà chỉ giao cho quan trấn thủ Nghệ An kiêm nhiệm, thỉnh thoảng mới vào thanh sát tình hình, thu thuế, khi cần thì huy động lao dịch mà thôi, chưa đầu tư khai phá Bố Chính mà chỉ mới tập trung khai phá ở phía Nam là vùng Tân Bình. Vì vậy, sau khi ổn định vương triều, nhà Lê đã có chủ trương di dân, khai phá cùng Bố Chính với quy mô lớn. Thêm vào đó, chính sách “bãi bỏ thuế sứ đầu nguồn” được triều đình chấp thuận theo tấu trình của Đặng Thiếp đã kích thích dân bản địa bàn dân di cư vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên, vừa khai phá mở mang phát triển vùng đất hoang vu này. Nhờ vào chính sách này của nhà nước, quan lại trấn nhậm có thể sử dụng lao động của binh lính, tù nhân, tội nhân, dân lưu tán để khai thác các nguồn lợi tự nhiên, vừa tự cung, tự cấp để đảm bảo cuộc sống trong thời kỳ khai phá, vừa trao đổi với trong Nam, ngoài Bắc để tăng thêm nguồn thu nhập. 

Việc đào kênh Sen nhằm nối thông khu vực dân cư đông đúc và vùng ruộng đất màu mỡ hai huyện Khang Lộc, Lệ Thủy với phía Bắc xứ Thuận Hóa, tạo sự liên thông giữa Tân Bình, Thuận Hóa, vừa thuận lợi trong việc bảo vệ biên ải, vừa mở rộng giao thương. Với ý đồ này, ngay từ năm Giáp Thân (1404), Hồ Hán Thương cũng đã huy động binh lính và lao dịch trong xứ “khai Liên cảng (kênh Sen) từ Tân Bình đến địa giới Thuận Hóa, vì bùn cát đùn lên, không khai được”
. Lần này, nhà Lê lại tiếp tục thể hiện quyết tâm mở mang vùng đất phía Nam Quảng Bình. 

Việc chiêu mộ những người lưu vong vào khẩn hoang vùng Bố Chính là một chính sách sáng suốt của triều Lê nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, mở mang đất nước.

Quá trình mở mang Bố Chính thu hút từ 3 nguồn lao động chính. Nguồn nhân lực thứ nhất đến khai phá đất đai vùng Bố Chính là nông dân tự do di cư từ các địa phương phía Bắc, nhất là từ vùng Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Dưới thời Lý, Trần, Hồ, nhân dân ở các địa phương này cũng đã có những cuộc di dân vào phía Nam nhưng lúc này điểm đến của dân di cư là Tân Bình bởi đây là vùng đất lưu vực sông Nhật Lệ ruộng đồng bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, thuận lợi cho việc lập làng và phát triển nông nghiệp. Sau đợt di dân dưới thời Trần, vùng đất trung tâm của Tân Bình căn bản đã có chủ. Vì vậy, lần này, hưởng ứng chiếu dụ của vua Lê Thánh Tông, nhiều quan lại, dân tự do đã hướng các cuộc di dân đến Bố Chính. Lúc này, hai bên bờ sông Gianh dân cư còn thưa thớt, địa bàn lại gần núi, gần ruộng đồng, có sông Gianh và nhiều chi lưu bao bọc nên dân cư có thể vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên, vừa làm ruộng, đánh cá và làm các nghề thủ công. Việc đắp đê ngăn mặn khai hoang làm ruộng nước ở phía Bắc sông Gianh lúc này có thể kể đến các công trình của các làng ven sông Gianh như An Bài (Thuận Bài), Thổ Ngõa (Thổ Ngọa) với các đập Làng, đập Bàu Nàng, đập Tiên, đập Tiền, đập Hậu, đập Hương Hỏa...
 Vùng đất Bố Chính tuy đất rộng nhưng diện tích có thể canh tác ruộng nước ít, đất đai lại bị nhiễm mặn vì nằm hai bên các cửa sông gần biển, nhưng người dân Bố Chính lúc bấy giờ đã cần cù nhẫn nại đắp đê ngăn mặn tạo lập nên những cánh đồng lúa nước ngày nay. Do việc khai thác vùng đất Bố Chính không thuần nhất như vùng đất Tân Bình và việc di cư cũng diễn ra rải rác trong nhiều năm, không có hiện tượng di dân theo từng cộng đồng làng xã, họ tộc như thời kỳ dưới triều Trần, Hồ. Do vậy, các làng xã, hương thôn ở Bố Chính không mang tên dòng họ hay tên làng nghề như ở vùng đất ở các huyện Khang Lộc, Lệ Thủy.  

Bên cạnh dòng người di cư từ miền Bắc vào Bố Chính còn có hai nhóm người tham gia vào quá trình hình thành cộng đồng làng xã Bố Chính thời Lê là  nhóm người hậu thế của tù binh nhà Minh, Chiêm Thành, người bị lưu đày ở ngoại châu (phía Bắc sông Gianh) và lưu viễn châu (phía Nam sông Gianh) và nhóm người bản địa. Nhóm tù binh chiến tranh và tội nhân bị đưa về Bố Chính theo lệnh của Trần Nguyên Hãn(
) sau khi làm nghĩa vụ lao dịch đã ở lại định cư, lập nghiệp và tạo nên những thế hệ cư dân mới. Lực lượng này chủ yếu khai phá các vùng hiểm yếu để vừa xây dựng đồn điền, vừa lập các căn cứ cho quân đồn trú của châu lộ. Lực lượng thứ hai đóng vai trò quan trọng trong việc khai khoang, lập ấp kiến thiết hương thôn mới chính là nhóm dân cư bản địa có nguồn gốc tiền sử, sau này trở thành bộ phận quan trọng dưới thời thuộc Chăm và là chủ nhân của vùng đất Bố Chính trước khi có các cuộc di dân từ đời nhà Lý. Khi các triều đại Lý - Trần - Lê tiến hành các cuộc chinh phạt phương Nam thì người bản địa ở Bố Chính cũng là chỗ dựa quan trọng trong những cuộc hành quân của quân đội nhà Lý qua vùng này. Có thể vì chiến tranh ác liệt, kéo dài liên miên qua nhiều năm, các làng cổ từ thời thuộc Chăm đến thời Đại Việt đã chia nhỏ vào những địa bàn hiểm trở để lánh nạn can qua, bảo lưu những nét bản địa trong hoạt động kinh tế, xã hội của vùng đất Bố Chính, trong đó bao gồm cả tập quán kinh tế chiếm đoạt và mở rộng kinh tế sản xuất. 

Bên cạnh nền kinh tế sản xuất nông nghiệp, ở Tân Bình lúc bấy giờ vấn tồn tại nền kinh tế săn bắt, hái lượm, đóng góp không nhỏ trong việc bảo đảm đời sống nhân dân và đóng góp các loại thuế cho nhà nước. Dương Văn An đã dẫn dụ trong “Ô châu cận lục” một số các thứ thuế sản vật đặc biệt mà dân phủ Tân Bình đã nộp cho nhà nước trong thời kỳ này, gồm:

Châu Bố Chính: 

- Thuế thổ sản: Ngà voi 200 cân, lông đuôi chim trĩ 140 chiếc, vải quyến xanh 66 tấm, mật ong 1.935 cân, da trâu 5 tấm, vải hoa 20 tấm, sáp vàng 957 cân, sừng trâu 5 cặp, da nai 2 tấm, nhung nai 2 cân, lông chim 520 chiếc, da hươu cái 1 tấm...

Huyện Khang Lộc: 

- Thuế thổ sản: Ngà voi 100 cân, lông đuôi chim trĩ 200 chiếc, trầm hương 10 cân 12 lạng, biện hương 100 cân, tốc hương 27 cân 12 lạng, sừng trâu 10 đôi, bạch mộc hương 238 cân, sáp vàng160 cân, da trâu 10 tấm, mật ong 420 cân, nhung nai 2 cân 8 lạng, da hươu cái 1 tấm, lông chim trĩ 1.020 chiếc.

Huyện Lệ Thuỷ: 

- Thuế thổ sản: Lông đuôi chim trĩ 200 chiếc, da trâu 8 tấm, sừng trâu 8 đôi,  da nai 3 tấm, da hươu cái 1 tấm, nhung nai 2 cân, lông chim trĩ 820 chiếc
.
Theo bản kê của Dương Văn An thì số lượng các sản vật đem nộp thuế ở Bố Chính và Khang Lộc nhiều hơn hẳn so với Lệ Thủy. Điều đó cho thấy địa bàn Bố Chính và Khang Lộc nằm cận núi, trong đó có khối núi đá Kẻ Bàng và Giăng Màn, nên dân cư vẫn khai thác lợi thế của tự nhiên để duy trì kinh tế chiếm đoạt sản vật từ rừng núi vốn rất phong phú trong thời kỳ đó, còn địa bàn huyện Lệ Thủy nằm ở vùng đồng bằng phía Đông, nặng về kinh tế sản xuất nông nghiệp hơn khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

Ngoài việc tiếp tục săn bắt, hái lượm, khai thác tài nguyên thiên nhiên và khai hoang làm lúa nước tại đồng bằng nhỏ hẹp ở địa bàn trước núi, người dân Bố Chính đã định cư ở vùng đồi bán sơn địa khẩn hoang làm ruộng, lập vườn. Ở châu Bố Chính, vùng Bắc Gianh có thể thấy các làng Thuần Thần, Thuỷ Vực, Phù Lưu, Pháp Kệ, Lệ Sơn... ở Nam Gianh có Khương Hà, Cự Nẫm, Ba Động...

Cùng với trồng trọt, nghề chăn nuôi ở Bố Chính Tân Bình cũng bắt đầu phát triển. Do đồng ruộng ở vùng Lệ Thủy, xứ cao thì hầu hết là đất cát pha sét, ở xứ thấp thì sình lầy, việc canh tác vùng này khá vất vả, sức kéo chủ yếu vẫn là trâu bò nên người dân nơi đây rất chú trọng nuôi trâu bò. Trong “Ô châu cận lục”, Dương Văn An cho biết: “Cày buộc 2 trâu, lưỡi cài ở giữa; bừa tựa tấm phản người đứng ở trên”. Chính vì vậy người dân Tân Bình lúc này ngoài việc chăn nuôi trâu nhà còn có nghề thuần phục trâu rừng. Các địa phương nuôi trâu nhiều có Hà Lạc, Thị Lễ ở châu Bố Chính. Do nhu cầu nuôi trâu phát triển nên đã xuất hiện những người đi buôn trâu bò. Phần lớn trâu bò được mua từ Bắc Bố Chính đem bán cho vùng Tân Bình là nơi có nhu cầu lớn về sức kéo. Lái trâu từ phía Bắc và phía Nam tìm về Bắc Bố Chính mua trâu về bán các nơi. Sách “Ô châu cận lục” ghi nhận “Lệ Sơn, Hà Lạc thuộc châu Bố Chính có nghề vụng dậy trâu rừng”... “lái trâu tập trung nhiều ở làng Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy”
.

Khi đất nước thái bình, họ đã phối hợp cùng nhóm người di dân và binh lính tiếp tục tràn về những vùng có đất đai canh tác, bãi bồi ven sông, vùng ven biển thuận tiện cho nghề chài lưới để xen cư với người di cư cùng nhau lập làng. Bên cạnh những làng xã vốn có từ thời Trần, nay mở mang thêm, dân cư nhiều vùng đã tổ chức khai phá vùng hoang hóa ven biển lập làng mới. Ngoài vùng lúa ở Lệ Thuỷ, Khang Lộc được khai phá trước đây nay có thêm những cánh đồng ven biển ở vùng Bố Chính (Quảng Trạch - Bố Trạch)
.
Về sự tích khai thiết vùng Bồ Khê (Thanh Trạch - Bố Trạch), sách “Địa chí xã Thanh Trạch” cho biết: “Họ Lưu đến khai khẩn vùng đất Nam Bố Chính này từ thời Hồng Đức, năm thứ 3 (1473). Tại đây, ngài lập gia đình, lại xuống Bồ Khê, khai phá ruộng hoang, ngài cùng hai người con trai khai khẩn ra vùng đồng bằng trải rộng từ Đồng Lào, Đồng Văn về đến đồng Con Ruộng. Về sau con cháu ngày lấy cánh đồng Con Ruộng làm hương hoả để thờ phụng ngài, gọi là ruộng từ điền cố Lưu”. 
Việc khai phá ruộng đất để hình thành nên những cánh đồng ven biển đòi hỏi phải tốn nhiều công sức đắp đê ngăn mặn vì ở vùng này nhiều năm “nước lụt mặc cho tràn ngập không có đê ngăn”. Công cuộc đắp đê ngăn mặn để khai phá những cánh đồng ven biển được phản ảnh trong nhiều gia phả họ tộc. Gia phả các dòng họ Bồ Khê có ghi: “Tiếp sau cố Lưu là cố Nguyễn. Cố Nguyễn từ Cao Lao xuống. Tuy là người thứ hai đến lập nghiệp ở Bồ Khê, song công lao khai phá không phải là nhỏ. Cố đắp đê ngăn mặn, khẩn ra Đồng Sác, từ Núi Thuỷ về đến Mái Am. Lúc ấy ngài đồng trại ở Đồng Na lập ra xóm Phúc Lộc. Người ta khen ngợi con cháu của cố Nguyễn biết phát huy tác dụng của cánh đồng Sác mà trở nên giàu sang”
.
Việc định cư lập ấp ở các vùng ven biển và ven sông tạo điều kiện cho người dân Tân Bình phát triển nghề đánh bắt hải sản và đi liền với việc đánh bắt là chế biến thuỷ sản. Theo các gia phả của dòng họ, nghề đánh bắt cá biển tập trung ở một số làng ven biển. Phía Bắc châu Bố Chính có Di Luân, Cảnh Dương, La Hà, Tân Lễ, Bồ Khê; huyện Khang Lộc có làng Hà Cừ, Động Hải; huyện Lệ Thuỷ có làng Lệ Luật. Ở các xã ven sông có nghề chài lưới, vó bè. Nghề đánh bắt cá trên sông phát triển nổi tiếng là Thạch Bồn, Tân Lệ.

Các loại thuỷ hải sản nổi tiếng ở Tân Bình thời này có thể kể đến là cá vược, cá hồng, cá thoi (thoa ngư)… có nhiều ở Lệ Thuỷ, Bố Chính; hàu ở Viễn Tuy, ruốc ở Hoàng Xá, huyện Khang Lộc; ngao, tôm hùm ở Di Luân; yến sào ở Lỗi Lôi, châu Bố Chính, sò cửu khổng (sò chín lổ) ở hải đảo Thuỷ Cần, huyện Lệ Thuỷ
.

Một số làng nghề chế biến hải sản nổi tiếng lúc này là Di Luân, châu Bố Chính; làng Hà Cừ, Động Hải, huyện Khang Lộc. Các sản phẩm chế biến của Tân Bình lúc đó không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn được lưu thông ra Bắc vào Nam. Để phát triển nghề chế biến hải sản và phục vụ đời sống dân sinh nghề làm muối phát triển tập trung ở châu Bố Chính và huyện Khang Lộc. Chính vì vậy, trong chính sách thuế của triều đình đánh vào thu nhập của dân cư Tân Bình, bên cạnh thuế thổ sản còn có các thứ thuế đánh vào ngư dân và diêm dân. Sách “Ô châu cận lục” của Dương Văn An cho biết, “ở châu Bố Chính thuế lưới quăng, ruộng muối, vó bè là 42 quan; ở huyện Khang Lộc, thuế lưới quăng, ruộng muối là 30 quan, 3 mạch 66 tiền; ở huyện Lệ Thủy, thuế lưới quét, lưới quăng, vó bè là 42 quan
.

Cùng với việc trồng trọt, chăn nuôi nhà Lê còn khuyến khích dân chúng trồng bông dệt vải và trồng dâu nuôi tằm “Vua Thánh Tông lấy sự nông trang làm trọng cho nên ngài chú ý việc ấy lắm. Thường thường ngài sắc cho phủ, huyện phải hết sức khuyên bảo dân làm việc cày ruộng trồng dâu”
.
Theo gia phả của một số dòng họ ở Thuận Bài (Quảng Thuận - Quảng Trạch), dưới thời nhà Lê việc trồng bông dệt vải ở đây rất phát triển. Ở một số có bãi bồi ven sông phát triển việc trồng dâu nuôi tằm, như ở hai bên bờ sông Gianh, sông Kiến Giang. Những làng trồng dâu nuôi tằm dệt lụa nổi tiếng lúc đó là làng Trường Dục (huyện Khang Lộc), làng Lệ Sơn (châu Bố Chính). Ô châu cận lục chép: “Trai Vũ Khuyến chăm chỉ canh nông, gái Trường Lục chuyên cần dệt lụa”. Theo các biểu thuế chép trong thời kỳ này nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa trong phủ Tân Bình thì châu Bố Chính hàng năm phải đóng thuế “vải quyến xanh 66 tấm, vải hoa 20 tấm”
.
Ngoài việc trồng bông dệt vải, trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, một số nghề thủ công khác gắn với nhà nông đã phát triển. Trong thời kỳ này có thể kể đến nghề làm chiếu hoa ở Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ; gối hoa ở Đại Hoàng, châu Bố Chính. Sách “Ô châu cận lục” chép: “Chiếu hoa ở làng Đại Phúc (Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ) vót mây mà bện, màu hồng hay đen bóng, loại thô có một mặt, loại mịn có mặt kép, dùng để trải võng. Các nhà công hầu quyền quý rất thích. Gối hoa ở trang Đại Hoàng, châu Bố Chính đan bằng mây trắng, thứ nhỏ dùng để gối khi nằm, thứ lớn để dựa khi ngồi, đó là thứ vật dùng trong chốn phòng the, nhà phú quý sang cả vẫn trân trọng”
.
Ngoài ra, một số nghề tiểu thủ công khác như nghề làm nón ở Thuận Bài, nghề tre đan ở Thọ Đơn đã phát triển từ thời kỳ đó và lưu truyền, trở thành những làng nghề truyền thống đến ngày nay.

Do yêu cầu của việc phát triển nông nghiệp, làm nông cụ phục vụ sản xuất và vũ khí cho binh lính, nghề khai thác quặng sắt, luyện gang, rèn, mộc đã bắt đầu phát triển. Nghề khai thác quặng sắt phát triển ở huyện Lệ Thuỷ và châu Bố Chính; nghề luyện gang phát triển ở làng Cao Lao, thuộc châu Bố Chính. Diêm tiêu sản xuất nhiều ở hang núi An Đại, thuộc huyện Khang Lộc (Long Đại, huyện Quảng Ninh ngày nay), nguyên liệu được lấy từ phân dơi các xã Trung Kiền, Hoàng Đàm làm thành. Nghề rèn, nghề mộc phát triển ở khắp nơi phục vụ cho việc sản xuất các loại nông cụ và đóng thuyền. Đối với nghề xẻ gỗ đóng thuyền, có thể kể đến một số làng nổi tiếng như Hoà Luật của huyện Lệ Thuỷ; Bồ Khê, Câu Lạc, Cổ Thân của châu Bố Chính.

Về nghề đóng thuyền ở Bồ Khê (Thanh Trạch ngày nay), dân gian còn lưu truyền những bài vè nói về thời kỳ khai phá làng với những câu như sau:

“Người ngoài xứ Nghệ mới vào

Cái cui cái đục, cái bào cái khoan.

Đường sinh nghiệp du nhàn

Gió đưa duyên kỳ ngộ…

Nương dựa xã Bồ Khê…

Mừng cho trên dưới bạn bè

Được an cư dạ trạch…

Hiện tượng xen cư này diễn ra khắp địa bàn trong toàn châu Bố Chính. Cũng vì lẽ đó mà ở Bố Chính rất khó tìm được một làng nào là nguyên một làng di cư từ miền Bắc. Trong mỗi làng đều có xen cư của nhiều dòng họ, trong đó có dòng họ là người Việt bản địa và có dòng họ là dân di cư.  

Qua điều tra, nghiên cứu phả hệ của một số dòng họ để lại đã cho thấy việc di dân lập ấp dưới thời Hồng Đức (Lê Thánh Tông) đầu tiên là tập trung hai bên bờ sông Gianh. Phía Nam đèo Ngang dọc đường thiên lý đã có nhiều cư dân phía Bắc vào khai canh lập nên những làng mang đơn vị địa danh là “kẻ”, ‘cổ”. Ở địa bàn Bình Chính có kẻ Biểu, kẻ Càng, kẻ Câu, kẻ Chài, kẻ Sóc, kẻ Chuông, cổ Cảng, kẻ Đại, kẻ Đáy, kẻ Gián, kẻ Lái, kẻ Nương, kẻ Xã... 

Phía Nam sông Gianh, trên địa bàn Nam Bố Chính có các làng kẻ Bàng, kẻ Bồ, kẻ Chao, kẻ Đòi, kẻ Đờng, kẻ Gỗ, kẻ Hạ, kẻ Hạc, kẻ Lau, kẻ Lái, kẻ Náu, kẻ Nậm, kẻ Nỗ, kẻ Ngạn, kẻ Nghen, kẻ Rấy, kẻ Sen, kẻ Sô, kẻ Thao, kẻ Thượng,...

Ở địa bàn huyện Minh Chính có các làng cổ như kẻ Má, kẻ Sạt, kẻ Trìm, kẻ Pooc, kẻ Xét...

Khảo sát số làng cổ trên địa bàn Bố Chính có thể thấy địa bàn Nam Bố Chính (Bố Trạch) có số lượng làng cổ còn nhận biết được nhiều hơn số làng cổ thống kê được ở Bắc Bố Chính (Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa). Hiện tượng có thể do quá trình di cư diễn ra trong thời gian dài qua các triều đại Trần - Hồ - Lê Sơ, phần lớn là di dân theo đường biển đổ bộ vào hai cửa sông chính là sông Nhật Lệ và sông Gianh. Địa bàn Nam Bố Chính nằm giữa hai con sông này nên đón nhận nhiều dân di cư hơn. Trong buổi đầu di cư vào miền đất mới, phần lớn dân di cư phải dựa vào địa hình ven rừng núi và sông suối để khai thác tài nguyên thiên nhiên đảm bảo cuộc sống trước khi sản xuất nông nghiệp thu được kết quả nên hầu hết các làng cổ ở Bố Chính đều phân bố ở địa bàn trước núi. 

 Trong khi luồng di dân dưới thời Lê chuyển hướng về Bố Chính lập làng mới, thì trên địa bàn Tân Bình diễn ra hai quá trình song song là quá trình hình thành các làng mới dọc theo vùng gò đồi phía Tây và vùng đầm phá hạ lưu sông Bình Giang, Long Đại và sự tăng trưởng dân số ở những vùng đã định cư từ thời Lý, Trần thuộc vùng trung lưu sông Bình Giang để từ đó hình thành hệ thống làng mạc trù phú, đông đúc hai bên bờ sông Bình Giang. 

Theo chính sách hạn chế điền trang của nhà Lê và theo quy định của vua Lê Thánh Tông về việc phân chia giới hạn quy mô các đại xã và tiểu xã thì đến cuối thế kỉ XV trên địa bàn Tân Bình về cơ bản không còn điền trang nữa. Các điền trang được thành lập từ thời kỳ Hoàng Hối Khanh vào trấn nhậm Tri huyện Nha Nghi, vùng đất hạ lưu sông Bình Giang là nơi tập trung của 12 dòng họ (có 12 nhà thờ)
 và tất cả những người này lúc đầu chủ yếu đều làm nông nghiệp. Sau khi Hoàng Hối Khanh qua đời vào năm 1407, không có người đủ uy tín kế nghiệp. Hậu duệ các họ tộc theo Hoàng Hối Khanh vào lập nghiệp ở Nha Nghi không tiếp tục làm việc theo điền trang nữa mà gia nhập cộng đồng làng xã với người bản địa. Dần dần, do yêu cầu của cuộc sống cộng với điều kiện thiên nhiên, nguyên liệu sẵn có ở địa phương, bên cạnh các làng nông nghiệp, một số làng nghề ra đời như làng chài (đánh cá), làng thủ công (dệt chiếu, vải vóc), làng làm gốm (sản xuất nồi niêu, gạch ngói), làng rèn (rèn công cụ lao động, vũ khí thô sơ). Những làng này không phải được ra đời từ các dòng họ, mà dường như nó được trộn lẫn giữa các cư dân của các dòng họ. Làng chài được tập hợp các trai tráng khoẻ mạnh, bởi đánh cá là nghề cần sức khoẻ. Đàn bà, con gái thì không thể ra khơi đánh cá.

Vùng đất hạ lưu sông Bình Giang bấy giờ ruộng đồng tốt tươi, trù phú, dân cư đông đúc nên đến cuối thế kỉ XV, phần lớn các xã đều vượt quá số hộ của một đại xã (600 hộ) theo quy định của Lê Thánh Tông ban bố năm 1490
. Vì thế, theo quy định của triều Hồng Đức, phần lớn các đơn vị điền trang đã chuyển dần thành cộng đồng làng xã và từ các cộng đồng làng xã lớn đã chia tách thành những xã nhỏ (tiểu xã). Do đất không còn rộng rãi như thời Trần nên một bộ phần dân cư từ vùng ven sông đã chuyển lên vùng gò đồi lập làng mới. Từ đó xuất hiện nhiều làng xã nằm ở phía Tây cách các làng cũ ở hạ lưu Bình Giang một cánh đồng lúa, tạo thành 2 vệt dân cư bao bọc lấy cánh đồng huyện Khang Lộc sau này
. Tuy 2 nhóm dân cư này ở 2 địa bàn khác nhau nhưng họ đều làm ruộng trên một cánh đồng (tả ngạn sông Bình Giang) và họ đều có quan hệ họ hàng thân thuộc. Nhiều làng mới lập trên vùng gò đồi vẫn mang tên làng cũ ở vùng hạ lưu Kiến Giang như Thạch Bàn, Xuân Lai, Mai Hạ, Quảng Cư... đều có 2 làng thuộc 2 xã trên và xã dưới. Theo nghiên cứu của học giả Nguyễn Phương Chi, sau khi Hoàng Hối Khanh mất, trong thời kỳ đầu thời Lê Sơ, công cuộc khẩn hoang ở Lệ Thuỷ vẫn được tiếp tục. “Ba ông: Thái bảo Thanh Quận công (không rõ tên), Cai Tri phó tướng Võ Khê hầu (không rõ tên), Tri phủ họ Trần (không rõ tên), được triều đình nhà Lê giao cho trị nhậm vùng Lệ Thủy, thực hiện sứ mệnh ổn định vùng biên giới và tiếp tục điều hành dân khai khẩn ruộng hoang, theo chính sách chung của triều đình Lê Sơ là đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang trên quy mô cả nước. Ông Thái bảo Thanh Quận công đưa dân đến vùng hoang dã, cách Thượng Phong khoảng 10km về phía Nam, khẩn được vùng đất khoảng 30 mẫu
. Đất đó ngày nay là cánh đồng Hác Lấp (còn gọi là Bổn Cừ). Ông Cai Tri phó tướng Võ Khê hầu đưa dân đến vùng núi An Mã (còn gọi là Mã Yên), biến núi rừng rậm rạp thành đất ruộng, được khoảng 90 mẫu (nay là vùng Ba Canh), cách Thượng Phong khoảng 18km về phía Tây
. Hai vùng đất Bổn Cừ và Ba Canh đã có lần từng là nơi vua Lê Thánh Tông và Thái bảo Thanh Quận công đóng quân trong cuộc chinh chiến với quân Chiêm Thành. Vùng Ba Canh đồi núi rậm rạp, dân đến khai phá lập ra phường mới lấy tên là phường Tiểu. Có lẽ là dân kẻ Tiểu lên đó khai hoang lập ra phường mới, mà vẫn lấy tên của làng gốc “kẻ Tiểu”. Ông Tri phủ họ Trần, sách “Ô châu cận lục” chép “Ông người Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ, giữ chức Tri binh dân sự phủ Tân Bình. Đền thờ ông ở xã Tiểu Phúc Lộc...”
. Ông Tri phủ họ Trần cùng hợp tác với hai ông Thanh Quận công và Võ Khê hầu trong việc điều dân khai khẩn. Ba ông đã có công tổ chức khẩn hoang, mở rộng diện tích canh tác cho dân làng (được 120 mẫu). Nên hiện nay cả ba ông đều được dân gọi là ba ông hậu khai khẩn, cùng với ông tiền khai khẩn - Hoàng Quận công Hoàng Hối Khanh đều được dân làng thờ làm “thần nhân” của làng. Ở Phong Thủy (huyện Lệ Thủy) dân làng thường nói thần làng ta là vị tiền khai khẩn và hậu khai khẩn, chứ không phải tiền khai khẩn, hậu khai canh là có nguyên do như thế”
.

Phía hữu ngạn sông Bình Giang cũng xuất hiện một số làng mới di cư vào khai thác vùng đất ven biển, đối diện với vùng nội đồng, tạo thành vệt dân cư dọc theo phía Tây bờ cát trắng
. Cũng như phía hữu ngạn sông Bình Giang, dân cư mới định cư ở phía dải cát ven biển cũng khai thác chung một cánh đồng với dân cư vùng hữu ngạn Bình Giang đã định cư trước đó. Một số dân cư vùng trung tâm cũng di chuyển lên sinh sống, khai thác tài nguyên thiên nhiên ở phía Nam, nơi đất huyện Tri Kiến xưa
. Đến giữa thế kỉ XVI, cuối đời nhà Lê, đầu đời nhà Mạc xứ Tân Bình có các đơn vị hành chính như sau:

Huyện Lệ Thủy, gồm 32 xã, 1 thôn: Đại Phúc Lộc, Tuy Lộc, An Xá, Thuỷ Trung,  Quần Bối, Ngô xá, Tiểu Phúc Lộc, Xuân Hồi, Cổ Liễu, Quy Hậu, Uẩn Áo, Tâm Duyệt, An Trạch, Nhân Ái,  Dương Xá, Thổ Ngoã, Phù Tông, Thạch Xá, An Chế,  Phù Việt,  Dân Duyệt, Ba Nguyệt Thượng, Ba Nguyệt Hạ, Hoà Luật, Hoắc Đặng, Thuỷ Lan Thượng, Thủy Lan Trung, Thuỷ Lan Hạ, Liêm Luật, Thử Luật, Thôn Miễn, Thuỷ Cần,  Thuỷ Trung.

Huyện Khang Lộc, gồm 73 xã: Cái Xá, Côn Bồ, Hoàng Khê, Cẩm Ly, Mai Xá, An Mễ, Phúc Lộc, Lộc Châu, Thạch Bồng, Tân Lệ, Chu Xá, Lỗ Xá, Phạm Xá, Lỗ Nguỵ, Chương Trình, Lỗ Việt, Bùi Xá, Cao Xá, An Toàn,  Vũ Khuyến, Đỗ Khúc, Thủ Thừ, Đỉnh Nại, Võ Xá, Cao Ngạc, Phúc Lương, Hoành Tấn, Hạ Duệ, Hạ Long, Thượng Long, Nguyệt Áng, Đặng Lỗ, Trường Dục, Phúc Diễn, Hiển Phạm, Thạch Bồng, Trương Xá, Thượng Xá, Hàm Nhược, Viễn Tuy, Trung Trinh, Đức Phổ, Hoàng Xá, An Đại, Chính Thi, Văn La, Văn Yến, Minh Lý, Mật Sát, Phan Xá, Hà Cừ, Cừ A, Trung Sơn, Yêu Niễu, Lại Xá, Quất Xá, Thái Xá,  Phúc Nhĩ, Tả Phan, Hữu Đăng, Lũ Đăng, Khâm Kỳ, Hoàng Đàm, Kim Lũ, Đô Nguyễn, Trung Quán, Ngô Xá, Trung Kiên, Lệ Kỳ, Hữu Bổ, Gia Cốc, Đặng Xá . 

Châu Bố chính, gồm 68 xã: Hoành Sơn, Thuần Thần, Tòng Chất, Di Lộc, Đình Bồn, Tang Du, Thuỷ Vực, Đông Dương, Phù Lưu, Sùng Ái, Pháp Kệ, Hưởng Phương, Hy Sơn, Lũ Đăng, Tiểu Đan, Đại Đan, Thổ Ngoạ, An Bài, Đơn Sa, Trung Hoà, Tân Lang, Lễ Trung, Thanh Bào, Lỗ Cảng, Xuân Mai, Bồ Khê, Cao Lao Thượng, Cao Lao Trung, Cao Lao Hạ, Vân Lôi, Thị Lễ, Kim Linh Thượng, Kim Linh Hạ, Thịnh Lạc, Trường Tùng, Biểu Lễ, Tân Lễ Thượng, Tân Lễ Hạ, Vĩnh Giao, Lệ Sơn Thượng, Lệ Sơn Hạ, Phò Trạch, Hải Hạc, La Hà, Khương Hà, Lương Xá, An Mỹ, La Kinh, Cự Nẫm, Vũ Lao, Uyên Trừng, Minh Trừng, Thanh Lăng, Kim Lô, Thông Bình, Câu Lạc, Cổ Than, Hoành Trung, Ba Đông, Lan Hương, Nam Liêu, Hoà Duyệt, Ma Cô, Thuận Cô, Phúc Lộc, An Bần, Tùng Khát, Bạch Miễn, Đặng Đề
.

Theo bản đồ hành chính năm Quang Thuận thứ 10 (1496), Quảng Bình lúc đó có 3 trung tâm chính: huyện Lệ Thuỷ, huyện Khang Lộc,
 châu Bố Chính
. Qua nhiều thời kỳ biến đổi nhiều tên làng thời ấy vẫn còn tồn tại đến  tận bây giờ. 

Sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng làng xã ở Tân Bình dưới các vương triều nhà Lê, đặc biệt là dưới triều đại Lê Thánh Tông đã kích thích kinh tế phát triển. Từ cuộc sống tự cung, tự cấp khép kín trong các làng xã, đã bắt đầu xuất hiện các hoạt động giao thương, buôn bán. Nhiều chợ nông thôn hình thành để mua bán trao đổi sản phẩm. Lúc này, ở Tân Bình cũng xuất hiện những chợ lớn, là trung tâm mua bán của khu vực. Một trong những trung tâm thương mại thời đó phải kể đến chợ Đại Phúc của huyện Lệ Thuỷ.

Sách “Ô châu cận lục” viết: “Chợ Đại Phúc tại địa phận hai làng Đại Phúc và Tuy Lộc, thuộc huyện Lệ Thuỷ. Sông cái gần kề, khe nhỏ bao quanh. Bên cạnh có cầu vòm, sau lưng là chùa Phật, thông khắp bốn phương, tám hướng, đường sá thẳng bằng. Muôn hóc nghìn khe, ghe thuyền tấp nập. Là một nơi đô hội của vùng Thổ Rí vậy”
.
Về giao thông vận tải, con đường thiên lý của nhà Hồ (胡朝) thiết lập trước đây được mở rộng, bên cạnh đường bộ, giao thông đường sông khá phát triển. Một số dinh trạm, bưu trạm được xây dựng phục vụ cho việc giao thông liên lạc, phát triển kinh tế và phục vụ quốc phòng. Thời Lê - Mạc có ba trạm được xây dựng có quy mô là trạm dịch Di Luân ở châu Bố Chính, trạm Bình Giang ở huyện Lệ Thuỷ và trạm Nhật Lệ ở huyện Khang Lộc.

Sách “Ô châu cận lục” ghi nhận: “Trạm Bình Giang tại làng An Trạch, huyện Lệ Thuỷ. Từ châu Minh Linh đi đường bộ tới và từ Nhật Lệ theo đường thuỷ vào đều thông suốt. Eo núi chập chùng, mặt nước sông nhấp nhô, giữa cảnh núi sông ngàn vạn dặm là một ngôi đoản đình hay trường đình giữa gió trăng. Đây là một cảnh đẹp của nơi tiễn khách vậy. 

Trạm Nhật Lệ tại cửa biển Nhật Lệ, huyện Khang Lộc. Lưng tựa núi biếc, mặt ngắm dòng xanh, thu vào mắt cả non sông, trăng gió gọi người. Hoặc khi mặt trời mới mọc, hay lúc xế xuống non tây, cờ lộng chia biệt, áo mũ như tranh. Thật là một đình lưu trạm ở Giang Nam”
.
Trên cơ sở phát triển kinh tế, thương mại một số trung tâm kinh tế được manh nha. Đây chưa phải là những thành thị theo đúng nghĩa của nó, nhưng ở đấy những yếu tố thị thành đã xuất hiện với sự tập trung dân cư trong đó có thuwownh nhân, thị dân và hoạt động giao lưu kinh tế. Sách “Ô châu cận lục” gọi là những phố chính. Ở Bố Chính có Hoành Sơn và Cao Lao.

Ở Tân Bình lúc bấy giờ có thành Ninh Viễn, vốn là thành của người Chiêm trước đây, sang đời Trần được củng cố bởi danh tướng Hoàng Hối Khanh khi nhận chức Tri huyện của huyện Nha Nghi. Đến thời Lê, Mạc là nơi đóng quân của Vệ Trấn Bình.

Dương Văn An chép trong sách “Ô châu cận lục”: “Thành ở địa phận xã Uẩn Áo, huyện Lệ Thuỷ. Sông Bình Giang chảy qua phía trước, sông Ngô Giang chặn phía sau, cả hai dòng đến phía Tây Bắc thì họp lại làm một. Ba mặt thành là sông, một mặt dựa vào núi. Hẳn là bậc vương công tạo thế hiểm yếu, làm phên dậu của Hóa thành. Cửa Nam khắc đá đề: Ninh Viễn thành (宁远成) của Vệ Trấn Bình đóng ở đây”
.

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống văn hoá, xã hội ở Tân Bình có bước phát triển so với các thời đại trước đây. 

 Về giáo dục, ngay từ năm 1428, sau khi lên ngôi, Lê Lợi đã chấn chỉnh việc học hành khoa cử. Để làm trung tâm phát triển nền giáo dục đất nước, Lê Lợi đã cho dựng lại Quốc Tử giám (國子監) đào tạo nhân tài, tổ chức sát hạch để lựa chọn giáo quan, cho giảng dạy ở kinh đô. Ở các địa phương có trường công và cả trường tư để mở rộng việc học khắp nước. Chế độ thi cử đi vào nền nếp, ở địa phương tổ chức kỳ thi hương, ở kinh thành thi hội ba năm mở một lần để tuyển chọn nhân tài. Nhà Lê hết sức đề cao tầng lớp nho sĩ và hết sức khuyến khích sĩ tử tham gia các kỳ thi đó. 

Năm 1429, nhà Lê mở kỳ thi minh kinh ở kinh đô và sau đó cho các lộ tổ chức các kỳ thi minh kinh của các lộ, cho phép mọi người có học đều có thể dự thi để phát hiện nhân tài ẩn dật. Chính điều này đã khuyến khích truyền thống học hành khoa cử trong nhân dân. Nhà sử học Phan Huy Chú nhận xét: “khoa cử các đời thịnh nhất là đời Hồng Đức (1470-1497). Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, đời sau càng không thể theo kịp... Trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém”
. 

Mặc dù ở phủ Tân Bình dân cư bản địa ít có điều kiện tiếp cận việc học hành, dân di cư lại lo làm ăn để đứng vững trên vùng đất mới, nhưng cùng với sự khai thiết, phát triển kinh tế, việc học của vùng đất này dưới triều Lê đã có sự phát triển. Các hương ước, quy ước của các làng ở Tân Bình đều quy định rõ chế độ khuyến học.

Sách “Khai khẩn truyện ký” của làng Cảnh Dương chép: “Hễ văn học là do từ mạch đất, từ sau hàng năm vào dịp xuân thu chọn lấy ngày tết thì viên mục, xã trưởng thông báo cho học trò trong làng chuẩn bị trước quyển, đến ngày ấy khảo hạch, nghiêm túc một vòng, ai làm thông văn lý, khá thông văn lý, từ trung bình trở lên thì thưởng giấy có sai biệt, ai dự trúng bảng thì cho du học, tha giảm việc quan. Nếu ai giả danh đến học, mà đi thi chẳng thông văn lý thì bắt về chịu việc quan. Ai thi hương đồ thủ khoa làng thưởng tiền 5 quan. Thi trúng giám sinh, thì làng đem thủ heo, rượu đến tận núi Chẽ, thôn Nam Khê rước về. Học trò ra khảo hạch tại bổn xứ, trúng hạng nhất thưởng tiền 3 quan; tại bổn châu trúng hạng nhất thưởng tiền 1 quan; hạch tại bổn phủ trúng hạng nhất, thưởng tiền 1 quan, tiền thưởng lãnh tại Hương tích năm đó để trọng Nho đạo”
.
Nhiều địa phương ở Quảng Bình trở thành vùng đất văn vật từ truyền thống hiếu học của thời kỳ này. “Phan Xá khoe danh làng văn vật... Cao Lao nhiều kẻ sĩ giữ bền khí tiết, nhìn xem Thị Lễ đều theo lễ Nho gia...”
. 

Cho đến nay, do hạn chế về tài liệu nên chỉ mới phát hiện được rất ít thư tịch ghi nhận nho sinh xứ Tân Bình đỗ các kỳ thi Hương, thi Hội và có tên trong bảng vàng đại khoa dưới thời Lê - Mạc, nhưng căn cứ vào những gì Dương Văn An ghi lại trong “Ô châu cận lục” thì có thể thấy được nhân tài xứ Tân Bình được đào tạo qua học hành, thi cử không phải là hiếm. Trong lời đề từ cuốn sách “Ô châu cận lục” (vốn là tài liệu của các nho sinh Tân Bình được Dương Văn An nhuận sắc và tập thành), ông viết: “...từ khi Đặng Tất có tài làm tướng, Bùi Dục Tài rạng danh khoa hoạn thì nhân tài phong thổ xứ ta có thể sánh với miền ngoài”,... “tôi sinh trưởng ở nơi đây, theo đòi nho học, thấm nhuần giáo hóa kể đã nhiều năm. Khoa thi năm Đinh Mùi (1547) trúng bảng tiến sĩ. Thế mới biết, có huyền diệu chuyển dời phong tục, chốn triều đình tác thành nhân văn, nhờ thế mới được un đúc, giáo hóa vậy”
. 

Bản thân Dương Văn An cũng là một điển hình của truyền thống hiếu học và học giỏi của người Tân Bình. Dương Văn An (tự là Tĩnh Phủ) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuỷ, sinh năm 1513 dưới thời Lê Hồng Thuận. Năm 34 tuổi ông thi đỗ đồng Tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vĩnh Định thứ nhất triều Mạc Phúc Nguyên. Sau đó ông từng giữ các chức quan Lại khoa Đô cấp sự trung, rồi thăng lên đến chức Thượng thư, tước Sùng Nham hầu. Khi mất ông được tặng tước Quận công. Dương Văn An là soạn giả “Ô châu cận lục”, một tác phẩm khảo cứu địa lý học lịch sử thuộc loại sớm của Việt Nam, có giá trị về vùng đất Quảng Bình đến Quảng Nam ở thế kỉ XVI. 

Mặc dù Tân Bình là vùng đất xa xôi, cách trở, điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, trí thức ở kinh thành không mấy khi vào đến Tân Bình dạy học mà chỉ có một số ít các cụ đồ từ xứ Nghệ vào đây mưu sinh bằng nghề làm thuốc và dạy học nhưng do tinh thần ham học nên nhiều người thành đạt. Trần Vi người xã Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy, xuất thân nho sinh Quốc Tử giám thăng chức Tri châu châu Trịnh Cao, có tài văn học, học giả một vùng đều theo học; cả hai người anh là Phác và Khuê đều đỗ thi Hương vào học Quốc Tử giám. Tri phủ họ Nguyễn (không rõ tên) người xã Thị Lễ, châu Bố Chính, xuất thân học sinh Quốc Tử giám, được giữ chức Tri huyện huyện Hoa Dương; các con là Lý, Tường đều đỗ thi Hương vào học Quốc Tử giám. Hoàng Công Đán, người xã Cổ Bưu, huyện Lệ Thủy, nổi tiếng trong giới khoa trường là bậc giỏi học thuật, sành văn chương. Phạm Cư người xã Yên Thế, huyện Lệ Thủy, xuất thân nho sinh Quốc Tử giám, được trao chức Giảng dụ. Nguyễn Đình Dao, người xã Phúc Lộc, huyện Khang Phúc (Quảng Ninh sau này), xuất thân là học sinh Quốc Tử giám, năm Hồng Thuận thứ 5 thi đỗ khoa Hoành Từ, ra làm Lục sự vệ Hiệu Lực, năm Quang Thiệu cử làm Tán lý. Trần Nguyên Diễn, người xã Nhân Ái, huyện Lệ Thủy, xuất thân học sinh Quốc Tử giám, làm Tri huyện huyện Mộ Hoa, Chương Nghĩa, thăng làm Tri phủ các phủ Hoài Nhơn, Thăng Hoa, làm quan có nhiều thành tích, được thăng làm Hiến sát Phó sứ đạo Quảng Nam. Tri phủ họ Trần (không rõ tên), người xã Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy, xuất thân nho sinh trúng thức, giữ chức Tri binh dân sự phủ Tân Bình. Phạm Văn Các, người xã Đại Phúc, huyện Lệ Thủy, xuất thân học sinh Quốc Tử giám ra làm Huyện thừa huyện Chương Nghĩa, thăng chức đồng Tri phủ Tư Nghĩa. Nguyễn Đình Bảo, người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lộc, xuất thân học sinh Quốc Tử giám ra làm Tri huyện huyện Bồng Sơn, thăng chức Tri phủ phủ Hoài Nhơn. Thái Nhân Nghĩa, người xã Ngô Xá, huyện Lệ Thủy, xuất thân học sinh Quốc Tử giám làm Đồng Tri phủ phủ Thăng Hoa rồi thăng chức Tri phủ phủ Thiệu Thiên. Tri phủ họ Phạm (không rõ tên) người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lộc, xuất thân học sinh Quốc Tử giám, giữ chức Tri huyện sau thăng chức Tri phủ phủ Lâm An. Phạm Tri Chỉ, người xã Đại Phúc Lộc, huyện Khang Lộc, xuất thân học sinh Quốc Tử giám, ra làm Tri châu châu Sa Bôi. Cả nhà Phạm Tri Chỉ đều đỗ đạt làm quan, cả làng đều kính nể. Phan Lại, người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lộc, xuất thân nho sinh trúng thức, giữ chức Tri huyện huyện Bồng Sơn, thăng chức Đô quan Quảng Nam, con là Trung Hãn cũng là nho sinh trúng thức. Tri châu họ Hồ (không rõ tên) người xã Cao Lao, châu Bố Chính, xuất thân học sinh Quốc Tử giám ra trấn nhậm châu Văn Lan, thăng chức Đô quan đạo Lạng Sơn, sau làm Tri huyện huyện Hải Lăng, con là Hồ Tán, nho sinh trúng thức. Tri châu họ Phan (không rõ tên) người xã Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy, xuất thân nho sinh Quốc Tử giám làm Chủ sự Quảng Nam. Tri huyện Trần Đình Hy, người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy, xuất thân nho sinh trúng thức, trấn nhậm Tri huyện huyện Hải Dương, làm việc rất liêm khiết, cần mẫn được dân yêu mến. Tri huyện Nguyễn Đình Tán người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy, gia thế có danh vọng, thi đỗ Hương giải, học trò đều theo học, nhà ông sau rất nhiều người thành đạt; được bổ chức Tri huyện huyện Vũ Xương, sau chuyển sang làm Tri huyện huyện Yên Việt, chính tích ông rất rạng rỡ...

Theo quy định của triều đình, người học hành, khoa cử đỗ đạt không được bổ làm quan ngay chính quê hương mà phải điều đi trấn nhậm ở nơi khác để đảm bảo cho quan lại hành xử việc quan vô tư, công tâm, công bằng trong việc nước. Vì vậy, hầu hết những con em xứ Bố Chính, Tân Bình đã được bổ làm quan lại ở triều đình hoặc trấn nhậm ở các xứ trong nước, nhưng ở đâu họ cũng nêu cao phẩm chất, truyền thống người Bố Chính, Tân Bình, cương trực, thẳng thắn nhưng rất giàu lòng nhân ái, vị tha. Nhiều người có công trạng lớn với địa phương và cả nước, được triều đình phong thưởng, ban tặng nhiều tước vị và phẩm hàm cao trong triều đình.

Những dẫn dụ trên đây cho thấy vào thời Lê, việc học hành khoa cử ở xứ Bố Chính, Tân Bình đã phát triển không kém gì ở địa bàn trung tâm của nhà Lê ở miền Bắc.  

Về tôn giáo, tín ngưỡng, trong khi dưới thời Lý, Phật giáo chiếm địa vị độc tôn, sang đến cuối đời Trần đã bắt đầu suy giảm, khi bước sang thời nhà Lê, Nho giáo đã hoàn toàn lấn át Phật giáo và trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến. Chính quyền phong kiến lấy Nho giáo làm mẫu mực cho việc dựng nước, trị dân, làm khuôn mẫu cho việc xây dựng các thiết chế chính trị xã hội. Nho giáo khi truyền bá sang nước ta đã có sự biến đổi cho phù hợp với yêu cầu biến đổi xã hội. 

Nhà nước thường xuyên ban hành các điều lệnh về lễ giáo trong nhân dân như hôn nhân, quan hệ gia đình, vợ chồng, việc tang tế, hội hè... buộc các quan lại địa phương phải hướng dẫn cho dân làm theo cho đúng trật tự lễ giáo và đúng lệ làng xã. Một số quy định về trật tự xã hội trong các mối quan hệ quân - thần, phu - phụ, phụ - tử (vua/tôi, vợ/chồng, cha/con) được được pháp chế hóa trong Bộ luật Hồng Đức. Ngoài ra, Lê Thánh Tông còn dựa vào giáo lý Nho học vận dụng vào luân thường, đạo lý trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam để soạn và ban hành 24 huấn điều là cơ sở giáo dục đạo đức, trật tự và các quan hệ trong đời sống xã hội của người Việt Nam
. Nền tảng của tư tưởng vẫn là giáo lý Nho giáo nhưng đã được biến đổi cho phù hợp với truyền thống và tập quán văn hóa Việt Nam.

Trong 24 huấn điều Lê Thánh Tông đề ra và giao cho các xã trưởng hàng năm phải đem ra huấn thị, giáo dục cho dân bản xã đều chứa đựng những tập quán và truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc, được kết hợp với cương thường và giáo lý Nho giáo. Đối với gia đình, xã hội, huấn điều quy định “Cha mẹ dạy con phải có phép tắc, trai gái đều phải có nghề nghiệp, không được rượu chè, cờ bạc, tập nghề hát xướng để hại phong tục. Người gia trưởng phải tự mình giữ lễ phép để cho cả nhà bắt chước; nếu con em làm càn thì bắt tội người gia trưởng. Vợ chồng cần kiệm làm ăn, ân nghĩa trọn vẹn, duy chỉ có khi nào người vợ phạm tội thất xuất thì mới được bỏ, chứ không được khiên ái, cầu dung làm hại đến phong hóa”. Đối với xã hội, huấn điều quy định: “Làm kẻ tử đệ nên mến anh em, hòa thuận với hương đảng; phải lấy lễ nghĩa mà cư xử; nếu trái phép thì người tôn trưởng đánh đập, dạy bảo, có tội to thì phải đem nộp quan để trừng trị. Ở chốn hương đảng tông tộc có việc hoạn nạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau; nếu ai có tiếng là người có phẩm hạnh tốt thì quan sở tại phải bẩm lên tòa Thừa, tòa Hiến để tâu vua mà tinh biểu cho... Làm đàn bà thì phải theo chồng, không được cậy cha mẹ mình phú quý mà khinh nhà chồng, nếu không như thế thì bắt tội đến cha mẹ... Kẻ sĩ phu nên quý phẩm hạnh và giữ phép quan, nếu cứ xu nịnh những kẻ quyền quý, cậy thế làm càn thì phải cách bỏ đi không kể đến nữa... các xã thôn phải chọn một vài người già cả, đạo đức làm trưởng, những ngày thông thả đem dân ra đình tuyên giảng những lời cáo dụ, để khiến dân bắt chước làm điều thiện, thành ra mỹ tục...”
.
Việc giáo dục đạo đức, luân thường, đạo lý và phong tục tập quán từ đầu thời Lê Sơ, được đẩy mạnh dưới thời Lê Thánh Tông đã có tác dụng trong việc xây dựng trật tự, kỷ cương của chính quyền nhà nước địa phương và xây dựng đạo đức xã hội trên địa bàn Bố Chính, Tân Bình. Những hành vi trái luân thường, đạo lý đều bị xã hội lên án. Trong sách “Ô châu cận lục”, Dương Văn An đã dành hẳn một mục để kể về những thói hư, tật xấu của một số địa phương, đồng thời biểu dương những gương tốt trong đời sống cộng đồng, những mẫu mực trong gia phong, đức hạnh, điển hình như: Trai Võ Khuyến ra sức cấy cày, gái Trường Dục chăm việc trồng dâu nuôi tằm… Tâm Duyệt giàu của giàu lòng. An Xá gái góa tiết nghĩa... Phan Xá trọng nếp nho phong…

Những người phụ nữ đức hạnh, thờ chồng nuôi con đều được tuyên dương là những người tiết hạnh. Trong “Ô châu cận lục”, Dương Văn An có nhắc đến người đàn bà ở xã Thị Lễ, châu Bố Chính; Trần Thị Hồng xã Nhân Ái, huyện Lệ thủy; bà họ Phạm người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy đều là những người tiết phụ được biểu dương.

Những phong tục tập quán tốt đẹp của người Bố Chính, Tân Bình dưới thời Lê, đầu nhà Mạc được Dương Văn An ghi nhận như sau: “Ma chay thì mau chôn cất, chẳng bày vẽ thờ cúng sớm chiều mà báo hiếu mẹ cha; tế lễ thì chuộng đàn chay, chẳng dốc của cải muôn vàn để tỏ lòng kính Phật. Đưa ma thì múa hát trước linh cữu gọi là “tiền vong”. Giỗ đầu thì cúng tế vào lúc gà gáy gọi là “đạo kỵ”. Đến như hội đình thì sáng mở chiều tan, để dành năm tới; đám múa hát thì canh giờ thúc trống, chỉ vui một đêm. Nếu có cưới xin thì dùng món nhỏ tiền mắt ngỗng mang làm đồ ăn hỏi; hoặc khi cầu thọ chỉ biện lễ mọn cỗ con gà bày nghi thức hát ca…”
.
Mặc dù Tân Bình là vùng đất mới, nhưng khi Nho giáo được trở thành quốc giáo thì bộ máy quan lại ở Bố Chính, Tân Bình cũng chăm lo truyền bá giáo lý Nho học để rèn quan, quản dân. Vì thế quan trấn nhậm ở xứ Tân Bình cũng có người chuyên trách trông coi việc Nho học huấn đạo như các xứ khác ở ngoài Bắc. Qua các gia phả của các dòng họ ở một số làng được thành lập vào thời kỳ nhà Lê cho thấy Nho giáo có địa vị thống trị trong đời sống tinh thần của nhân dân Tân Bình lúc bấy giờ.

Sách “Khai khẩn truyện ký” của làng Cảnh Dương ở điều 18 ghi: “Hễ tam cương ngũ thường đều là tối trọng của đạo người. Từ sau, hễ vợ mà chửi mắng chồng, con mà mắng bố, em mà đánh chửi anh, làng biết được, hoặc ai tố cáo ra, thì bị đòn 50 roi”
.
Tuy nhiên, bên cạnh những luân lý mà chính quyền phong kiến lấy từ Nho giáo để áp đặt vào xã hội Việt Nam thì nhân dân vẫn bảo lưu những giá trị văn hóa dân tộc, đôi khi những giá trị ấy không hoàn toàn đồng nhất với những giáo lý Nho giáo khuôn mẫu theo kiểu Trung Quốc mà giai cấp phong kiến muốn áp đặt lên xã hội. Điều đó đã được ghi nhận trong đạo dụ của Lê Thánh Tông năm Ất Tỵ - 1485:“Trẫm từ khi lên ngôi đến giờ phàm những phép dạy dân nên phong tục tốt... không cái gì là không nói ra trong lời huấn dụ ... thế mà tục dân vẫn chưa được tốt”
.
Trong điều kiện Nho giáo phát triển mạnh mẽ, trở thành nền tảng tư tưởng của chế độ phong kiến dưới triều Lê và được coi như một quốc giáo, triều đình nhà Lê tuy không ngăn cấm Phật giáo nhưng đã ban bố những chính sách hạn chế sự phát triển của tôn giáo này. Lê Thánh Tông đã ban hành sắc chỉ “cấm không cho làm chùa mới, để tiền của và công phu mà làm việc có ích”
. Tuy nhiên, do Phật giáo thâm nhập vào Việt Nam đã trên nghìn năm, trong thời kỳ các quốc gia phong kiến Việt Nam mới giành được độc lập (Đinh - Tiền Lê - Lý - đầu thời Trần) đã coi Phật giáo là quốc giáo, hầu như vùng nào cũng đã có lập chùa, thậm chí các làng lớn đều có chùa (gọi là chùa làng) nên tư tưởng Phật giáo đã ăn sâu vào nhân dân. Bởi thế, mặc dù nhà nước không khuyến khích nhưng hầu như dân bản địa cũng như dân di cư, khi lập làng đều cố gắng góp công sức xây dựng chùa. Cùng với việc di dân lập ấp, các thiết chế Phật giáo là các chùa vẫn đi theo cùng với người dân đi khai phá. Trong điều kiện Phật giáo vẫn đang tồn tại, thậm chí một số địa phương vẫn còn thịnh hành, nhà nước đã tăng cường quản lý hoạt động của tăng nhân trong khuôn khổ đào tạo của nhà nước và giáo hội. Nhà Lê quy định “những tăng nhân (Phật, Lão) cũng phải khảo hạch, ai hỏng thi phải hoàn tục”
. Chính nhờ có sự quản lý này mà Phật giáo tuy không được khuyến khích phát triển nhưng hệ thống giáo hội vẫn tồn tại và có được sự tín nhiệm của cộng đồng. 

Ngoài những “chùa làng” do dân tự lập, phục vụ cho các cư sĩ và những người ngưỡng vọng trong làng (có thể mời sư về trụ trì hoặc do làng cử người trông coi) thì giáo hội Phật giáo vẫn duy trì hệ thống các chùa thuộc giáo hội quản lý, cắt cử nhà sư có uy tín, đã qua khảo thí của triều đình và giáo hội đến trụ trì và hầu hết là các chùa lớn, có phạm vi ảnh hưởng cả một vùng. Theo ghi chép của Dương Văn An thì ở Bố Chính, Tân Bình có các chùa Cảnh Phúc ở Cảnh Dương. Ở Bồ Khê (Thanh Trạch ngày nay) năm lập làng (Hồng Đức thứ 3 - 1473) cũng là năm xây dựng chùa Quan Âm. Huyện Khang Lộc (nay là Quảng Ninh) có chùa Hoá, huyện Lệ Thuỷ có chùa Kính Thiên và chùa Đại Phúc. Về chùa Kính Thiên, ngôi chùa nổi tiếng trong vùng Lệ Thủy, Khang Lộc, sách “Ô Châu cận lục” chép: “Chùa Kính Thiên ở gần trạm Bình Giang, huyện Lệ Thuỷ. Nước biếc uốn quanh, núi xanh chầu về. Hẳn nhiên là một ngôi chùa núi u tịch, một cõi thần tiên vậy. Nhà cửa, thôn xóm chẳng xa nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa. Thật là một ngôi chùa lớn ở Tân Bình vậy. Chùa có đại hồng chung nặng ngàn cân. Có tăng quan và người quét dọn, bốn mùa phụng thờ...”.

Về chùa Đại Phúc, Dương Văn An viết: “Chùa tại địa phận hai làng Đại Phúc và Tuy Lộc, huyện Lệ Thuỷ. Sông cái quanh phía trước, khe nhỏ vòng bên hữu. Cầu bắc qua phía Nam, phía Đông Bắc lại có chợ đông đúc. Phía trong tam quan cao lớn, điện Phật tôn nghiêm. Như cảnh hoa cỏ ngắm mặt trời, lâu đài bên mép nước. Đây là một cõi thanh tịnh bậc nhất  Ngày tết hoặc lễ nghi thì lễ nhạc tươi sáng như sao, áo mũ như vẽ. Đây là một danh lam bậc nhất Tân Bình. Lại thêm cầu phước hay đão vũ đều có ứng nghiệm rõ ràng”. Chùa Hoá “ở gần làng Hữu Bổ thuộc huyện Khang Lộc, bốn mặt bên ngoài là đầm nước mịt mờ, ở giữa nổi cao một gò đất, rừng cây rợp bóng.. Tục truyền chùa này biến hóa bất thường. Người rảnh rang đến chơi thấy nền cũ rành rành. Nếu cố ý tìm kiếm thì mịt mờ chẳng thấy. Bởi thế nên tên  chùa là Hoá vậy”
.

Cùng với sự chi phối về mặt luân lý của Nho giáo và giáo lý Phật giáo, người dân Bố Chính, Tân Bình vẫn nuôi giữ những tập quán có từ hàng trăm năm trước là phong tục thờ những bậc thành hoàng, thần khai khẩn, khai canh và thờ các vị anh hùng dân tộc, những người con quê hương có công đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, những người có công với làng xã và cả những vị thần trong tưởng tượng của cộng đồng dân cư là những thần linh luôn độ trì cho sự an bình, phát đạt của dân làng. Trong mỗi làng ở Bố Chính, Tân Bình thời bấy giờ, bất kể là làng giàu có hay làng nghèo khó, làng bản địa hay làng di cư đều có tổ hợp các thiết chế văn hóa cơ bản gồm: đình, chùa làng, miếu thờ thành hoàng, đền thờ các bậc tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh, miếu thờ các thần xuyên sơn. Những làng quá nghèo thì có thể phối thờ trong một ngôi đình nhiều vị thần bảo hộ cho làng. 

Gần 100 năm tồn tại của triều Lê Sơ, nền tảng kinh tế - xã hội làng xã ở Bố Chính, Tân Bình đã ổn định và phát triển. Khi triều đình nhà Lê Sơ tan rã, nhà Mạc lên thay thế trong điều kiện chính trị không ổn định, các bè đảng nổi lên chống đối, các địa phương miền biên viễn không phục tùng, nhưng nhà Mạc cũng đã có những nổ lực đáng kể trong việc mở mang xây dựng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại Bố Chính, Tân Bình, nhà Mạc tiếp tục khuyến khích khai hoang, phục hóa, xây dựng một số công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp. Một trong những công trình lớn trong thời kỳ này chính là việc huy động lao dịch trong vùng khai thông sông đào nối từ phủ huyện Lệ Thủy chảy qua địa bàn Tiểu Phúc Lộc, Đại Phúc Lộc về Tuy Lộc, An Xá (phía hữu ngạn Phong Thủy và Lộc Thủy ngày nay) và Cư Triền, An Lại, Lộc Châu, Thạch Bồng, Tân Lệ (phía tả ngạn Xuân Thủy và An Thủy ngày nay) để chạy thẳng ra phá Hạc Hải. Từ đó đoạn sông phần hạ lưu mang tên Kiến Giang (sông đào). Dần dần, do dân cư đông đúc, làng xóm tấp nập, trù phú, phủ lỵ lại đóng bên bờ con sông đào này nên sông Bình Giang được ít nhắc đến, thay vào đó là tên gọi mới: sông Kiến (Kiến Giang). Cùng với việc đào sông Kiến, nhà Mạc còn cho mở hói Đợi (phía hữu ngạn, qua làng kẻ Đợi - Đại Phúc Lộc nên gọi là hói Đợi) và huy động lao dịch đào hói liên thông cánh đồng các làng phía tả ngạn được gọi là hói Quan (con hói đào theo lệnh quan / công trình hói của quan). Trong thời kỳ này, nhà Mạc cũng cho đắp đê ngăn mặn xuyên qua Hạc Hải để khai thác phần ruộng hoang hóa ngập mặn của các làng xã phía tả ngạn nhưng do sình lầy nên thất bại. 

Nhìn chung, tuy gặp nhiều khó khăn do phải đối phó với các thế lực chống đối, cát cứ nhưng nhà Mạc cũng đã với tay đến đất Bố Chính, đặc biệt là Tân Bình để khuyến khích khai hoang, phục hóa, xây dựng các công trình thủy lợi, phát triển làng mạc, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ở Bố Chính, Tân Bình nửa cuối thế kỉ thứ XVI.
Kể từ khi Lê Lợi hội tụ nghĩa dũng, dấy binh khởi nghĩa ở Lam Sơn, đánh thắng quân Minh xâm lược, lập nên triều Lê Sơ (1428) đến khi những dư đảng cuối cùng của nhà Mạc đã bị triều Lê - Trịnh dẹp yên vào năm 1592, vùng đất xứ Tân Bình đã có bước phát triển mới. Trước hết, quân và dân Bố Chính, Tân Bình đã tham gia tích cực cuộc kháng chiến của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh xâm lược, lập nên triều đại Lê Sơ, mở ra thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất kể từ khi các quốc gia phong kiến Việt Nam giành được nền độc lập dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, nhân dân Bố Chính, Tân Bình vừa trực tiếp tham gia cùng nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu chống quân Minh xâm lược, vừa cùng nhân dân Thuận Hóa chiến đấu kiên cường đánh bại các cuộc tấn công của Chiêm Thành từ mặt trận phía Nam, bảo vệ vững chắc biên giới tổ quốc, làm hậu thuẫn cho quân đội nhà Lê giành chiến thắng ở mặt trận phía Bắc, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Sau khi giành được độc lập, với chính sách cai trị đất nước hợp lòng dân, kế sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà Lê đã mở ra những thuận lợi hết sức cơ bản để phát triển xứ Bố Chính, Tân Bình. Dưới hai triều Lê - Mạc, nền kinh tế Bố Chính, Tân Bình có bước phát triển mới. Chính sách khuyến khích di dân, khẩn hoang, lập làng đã mở ra nhiều vùng quê mới, trù phú. Trong điều kiện đất nước thái bình, nhóm dân cư bản địa đã có cơ hội thoát khỏi sự cô lập, tiến về đồng bằng, chiếm cứ những vùng đất ven sông, ven biển, sống xen cư và phối hợp với dân di cư để phát triển làng mạc, tạo ta một vùng dân cư trù phú ở các huyện Bình Chính, Minh Chính, phía Tây Khang Lộc và phía Đông Nam Lệ Thủy. Nhóm dân di cư đã khai phá nhiều vùng đất mới ở các huyện Bình Chính, Minh Chính, Bố Chính, khai phá vùng đồng bằng ven hạ lưu sông Gianh, tiến dần ra địa bàn cửa sông và ven biển, tạo nên những làng quê tấp nập, trù phú. Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống văn hóa cũng được mở mang. Với truyền thống hiếu học và học giỏi, người Bố Chính, Tân Bình đã có mặt trong các kỳ khoa bảng và chiếm được những ngôi thứ cao, được vinh danh ở chốn quan trường, được giao phó đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong triều và các địa phương. Bên cạnh sự phát triển phồn thịnh về kinh tế, kỷ cương phép nước được tôn trọng, nếp sống văn hóa, gia phong được giữ gìn. Con người Bố Chính, Tân Bình đã nêu cao được phẩm chất khang cường trong đấu tranh với thiên nhiên, trong chiến đấu chống ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động, nhân ái, thủy chung trong cuộc sống cộng đồng. Điều đó cho thấy Bố Chính, Tân Bình trong thời kỳ Lê - Mạc thực sự là một xứ sở phát triển phồn thịnh, đúng như Dương Văn An, một vị quan đương thời, nhà khảo cứu nổi tiếng thời Lê Mạc đã viết về Tân Bình: “Đất thuộc Ô châu, sông tên Lệ Thủy. Non nước thiêng liêng (Minh Linh), nhân dân giàu khỏe (Khang Lộc). Đất gồm Bố Chính, chung cõi Tân Bình... Có cảnh ấy tất có người ấy. Trời và cảnh cùng tươi mới, cảnh và người cùng hòa hợp. Dẫu đến khí tượng nước Ngô, phong vật nước Sở cũng chẳng còn gì thêm. Duy phong cảnh trời đất đổi khác, nên con người thụ bẩm vàng hay. Riêng mảnh đất địa linh này đã hun đúc lên nhân vật, phẩm chất ngay thẳng, rèn luyện chân thành. Học nghiệp tinh thông thì phong thổ tự nhiên sẽ thay đổi lớn. Phong cảnh càng kỳ diệu lại càng tươi đẹp, nếu không thế thì sẽ siểm nịnh, không biết liêm sỉ, theo thói gian mà làm hại đất nước, làm hại phong thổ, dù có vàng bạc đan sa đi nữa thì cũng chẳng quý báu gì”
. 
Quả là một thời vàng son mà không phải dưới triều nào cũng có thể đạt tới.
Bản đồ Quảng Bình vẽ thời Hồng Đức.


(Tư liệu Viện Khảo cổ học)





Đền thờ Hoàng Hối Khanh tại xã Phong Thủy, 


huyện Lệ Thủy. (Ảnh Tư liệu)
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